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[bookmark: _Toc231203433]I. TỔNG QUÁT
1. Burke, Fatti. Trái đất trong mắt khủng long - Cuộc sống trước khi loài người xuất hiện : 6+ / Fatti Burke ; Hoàng Anh Đức dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2025. - 61tr. : tranh màu ; 31cm. - ( Tên sách tiếng Anh: What the dinosaurs saw)
Tóm tắt: Cung cấp những tri thức của nhân loại về các lĩnh vực như: vũ trụ, trái đất, sự sống trên trái đất và lịch sử xuất hiện của loài người
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042766-42768
TN2.039457-39459
Ký hiệu phân loại: 001/TR103Đ
[bookmark: _Toc231203434]II. TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
1. Bogart, Julie. Nuôi dưỡng con người phản biện : Hướng dẫn cha mẹ nuôi dạy trẻ. Cẩm nang "sinh tồn" cho gen Z trong thời đại số / Julie Bogart ; Dịch: Hoàng Anh Đức, Lang Minh. - H. : Phụ nữ, 2025. - 394tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày khái niệm thế nào là một người có tư duy phản biện, nền giao dục đích thực thì phải nên vừa học vừa phải trải nghiệm và va chạm với thực tế...
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054046
VN.043011
Kho Mượn: MN.102671-102672
PM.056491-56492
Ký hiệu phân loại: 153.4/N515D
2. Fisher, Roger. Thương lượng không nhân nhượng - Bí quyết giành lợi thế trong mọi cuộc đàm phán / Roger Fisher, William Ury ; Lê Thanh Huy dịch = Getting to Yes. - Tái bản lần 3. - H. : Thế giới, 2026. - 304tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày các phương pháp thực hành đàm phán hiệu quả theo từng bước như: Tách con người ra khỏi vấn đề, tập trung vào lợi ích - không phải lập trường, hợp tác để tìm ra những lựa chọn sáng tạo và công bằng, thương lượng thành công với bất kỳ ai và ở bất kỳ cấp độ nào
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Đàm phán, Thương lượng
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054020
VN.042985
Kho Mượn: MN.102611-102612
PM.056431-56432
Ký hiệu phân loại: 158.2/TH561L
3. Katia Fredriksen. Tư duy khác biệt - Rối loạn tăng động giảm chú ý - ADHD / Katia Fredriksen, Yael Rothman ; Đặng Ngọc dịch ; Minh họa: Jennifer Ball-Cordero. - H. : Nxb. Hà Nội, 2026. - 40tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Tâm lí học, Trẻ em, Rối loạn tăng động, Tư duy
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043141-43144
TN2.039858-39861
Ký hiệu phân loại: 155.45/T550D
4. Kiều Thu Hoạch. Tục lên đồng và lễ gọi hồn của người Việt / Kiều Thu Hoạch. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2026. - 280tr. ; 24cm
Tóm tắt: Những kiến thức trong thực hành tính ngưỡng, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ..., tục lên đồng và lễ gọi hồn của người Việt.
Từ khóa: Lên đồng, Nghi thức và nghi lễ, Lễ gọi hồn, Đời sống tâm linh
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054053
VN.043018
Kho Mượn: MN.102690-102691
PM.056510-56511
Kho Tra Cứu: TC.005444
TRC.002374
Ký hiệu phân loại: 133.909597/T506L
5. Mariko Bando. Lối sống không định kiến : Hạnh phúc khi ta ngừng phàn xét / Mariko Bando ; Nguyễn Thị Ái Tiên dịch. - H. : Phụ nữ, 2026. - 154tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày quan điểm về định kiến và định kiến vô thức, cách làm sao thoát khỏi những định kiến để chúng ta có thể có được cuộc sống nhẹ nhàng và hạnh phúc
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053983
VN.042948
Kho Mượn: MN.102535-102536
PM.056355-56356
Ký hiệu phân loại: 158.1/L452S
6. Maxwell, John C. 15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân / John C. Maxwell ; Nguyễn Hương Giang dịch = The 15 invaluable laws of growth. - Tái bản lần 10. - H. : Thế giới, 2025. - 400tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những nguyên tắc để phát triển bản thân như nguyên tắc có chủ đích, nguyên tắc nhận thức, nguyên tắc chiếc gương, nguyên tắc suy ngẫm, nguyên tắc nhất quán, nguyên tắc môi trường, nguyên tắc thiết kế...
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Bí quyết thành công, Bản thân, Phát triển
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054017
VN.042982
Kho Mượn: MN.102605-102606
PM.056425-56426
Ký hiệu phân loại: 158.1/M558N
7. Moore, Gareth. 40 ngày luyện trí nhớ : 100+ bài tập kích thích não bộ hiệu quả / Gareth Moore ; Dịch: Lan Phạm, Phương Anh. - H. : Thế giới, 2024. - 207tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu các bài tập, phương pháp rèn luyện trí nhớ được thiết kế lộ trình thực hiện theo ngày, giúp cải thiện kỹ năng ghi nhớ
Từ khóa: Rèn luyện
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN2.039792-39794
Ký hiệu phân loại: 153.4/B454M
8. Moore, Gareth. 40 ngày rèn tư duy : 100+ bài tập kích thích não bộ hiệu quả / Gareth Moore ; Dịch: Phương Linh, Ngọc An. - H. : Thế giới, 2024. - 209tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu các bài tập rèn luyện trí não được thiết kế lộ trình thực hiện theo ngày, giúp bạn hiểu sâu cơ chế hoạt động của bộ não nhằm tận dụng tốt hơn các khả năng sẵn có, đồng thời cải thiện các kỹ năng của não bộ
Từ khóa: Rèn luyện
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN2.039795-39797
Ký hiệu phân loại: 153.9/B454M
9. Ngô Quý Hải. Tiệm bánh hoa mặt trời - Vị ngọt cuộc đời / Ngô Quý Hải. - H. : Phụ nữ, 2026. - 144tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Những câu chuyện về chính cuộc đời tác giả giúp chúng ta vượt qua nghịch cảnh và hướng những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043060-43062
TN2.039751-39753
Ký hiệu phân loại: 158.1/T304B
10. Nichols, Michael P.. Nghệ thuật lắng nghe để cải thiện mối quan hệ / Michael P. Nichols, Martha B. Staus ; Nguyễn Tiến Nam dịch. - H. : Thanh niên, 2025. - 598tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu nghệ thuật, chiến lược rèn luyện và áp dụng kỹ năng lắng nghe chủ động, cải thiện giao tiếp, khôi phục cảm giác cân bằng trong cách suy nghĩ về các mối quan hệ, trở thành người lắng nghe tốt hơn, tạo ra những cuộc trò chuyện ý nghĩa và xây dựng các mối quan hệ bền chặt hơn trong mọi khía cạnh của cuộc sống
Từ khóa: Tâm lí học, Nghệ thuật giao tiếp, Lắng nghe
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054014
VN.042979
Kho Mượn: MN.102599-102600
PM.056419-56420
Ký hiệu phân loại: 153.6/NGH250TH
11. Rothman, Yael. Tư duy khác biệt - Tự kỷ / Katia Fredriksen, Yael Rothman ; Đăng Ngọc dịch ; Minh họa: Jennifer Ball-Cordero. - H. : Nxb. Hà Nội, 2026. - 40tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Trẻ tự kỉ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043137-43140
TN2.039854-39857
Ký hiệu phân loại: 155.45/T550D
12. Thiệu Vệ Hoa. Giải mã bàn tay : Nhìn tay thấu hiểu nhân tâm : Sách tham khảo / Thiệu Vệ Hoa ; Lý Minh Nhân dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 475tr. : hình vẽ, bảng ; 23cm
Tóm tắt: Phân tích các đường nét, ký hiệu, vân và các gò trên lòng bàn tay. Giải thích ý nghĩa của chúng liên quan đến vận thế cuộc đời, tính cách, tình yêu và hôn nhân, công danh và sự nghiệp, sức khỏe nhằm hiểu người, biết người để có những dự đoán xu hướng tương lai phù hợp
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054047
VN.043012
Kho Mượn: MN.102673-102674
PM.056493-56494
Ký hiệu phân loại: 133.6/GI-103M
13. Trương Tiếu Hằng. Nói chuyện là bản năng, giữ miệng là tu dưỡng, im lặng là trí tuệ / Trương Tiếu Hằng ; Diệp Ngôn dịch. - H. : Dân trí. - 21cm
      T.2. - 2025. - 467tr. : ảnh
Tóm tắt: Hướng dẫn phương thức giao tiếp phù hợp với những đối tượng khác nhau, trong những trường hợp đặc thù cũng như các kỹ năng nói chuyện khôn khéo cùng cách diễn đạt thích hợp, đúng người, đúng thời điểm, tạo nên hiệu quả thuyết phục cao
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Giao tiếp, Xã hội học
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054016
VN.042981
Kho Mượn: MN.102603-102604
PM.056423-56424
Ký hiệu phân loại: 158.2/N428CH
14. Tình Thiên Oa Oa. Đời ta do ta làm chủ / Tình Thiên Oa Oa ; Phạm Hồng Yến dịch. - H. : Văn học, 2026. - 339tr. : ảnh ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách là lời thức tỉnh cho những ai đang sống theo kỳ vọng của người khác, khích lệ bạn dũng cảm nhìn nhận cuộc đời mình và sống hòa hợp với nó. Nhấn mạnh việc làm chủ cảm xúc và thiết lập kỷ luật tự giác của bản thân để xây dựng sự tự tin từ bên trong giúp bạn sống một cuộc đời độc lập và hạnh phúc
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054024
VN.042989
Kho Mượn: MN.102619-102620
PM.056439-56440
Ký hiệu phân loại: 158.1/Đ462T
15. Vũ Anh. 1001 câu chuyện giáo dục trẻ / Vũ Anh b.s.. - H. : Tri thức, 2025. - 187tr. ; 23cm. - ( Tủ sách Dành cho tuổi mới lớn)
Tóm tắt: Gôm những câu chuyện mang tính giáo dục trẻ giúp các em hiểu được những điều hay ý đẹp trong cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054008
VN.042973
Kho Mượn: MN.102587-102588
PM.056407-56408
Ký hiệu phân loại: 179/M458NGH
[bookmark: _Toc231203435]III. TÔN GIÁO
1. Amorth, Gabriele. Nhà trừ quỷ diễn giải về ma quỷ : Những chiêu trò của Satan và đạo quân thiên thần sa ngã / Gabriele Amorth ; Gerardo Nam An dịch. - H. : Tri thức, 2025. - 211tr. ; 21cm
Nguyên tác tiếng Bồ Đào Nha: O exorcista explica o mal e suas armadilhas
Tóm tắt: Khám phá những góc khuất về ma quỷ và thế giới siêu nhiên qua góc nhìn của một nhà trừ quỷ. Phân tích về những chiêu trò của Satan, giúp bạn hiểu rõ hơn về thế giới tâm linh, đức tin và cuộc chiến không hồi kết giữa thiện và ác
Từ khóa: Đời sống tâm linh, Ma quỉ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053974
VN.042939
Kho Mượn: MN.102505-102506
PM.056325-56326
Ký hiệu phân loại: 235/NH100TR
2. Huệ Khải. Con đường tam giáo Việt Nam - Từ khởi nguyên đến đầu thế kỷ XX / Huệ Khải. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2026. - 170tr. : ảnh ; 19cm
Tóm tắt: Trình bày sơ lược Nho giáo, Lão giáo, Phật giáo ở Việt Nam. Dấu ấn của ba tôn giáo này trong văn học dân gian. Từ thời kỳ khởi nguyên đến thế kỷ XX.
Từ khóa: Lão giáo, Nho giáo, Phật giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053995
VN.042960
Kho Mượn: MN.102557-102558
PM.056377-56378
Ký hiệu phân loại: 299.5/C430Đ
[bookmark: _Toc231203436]IV. KHOA HỌC XÃ HỘI HỌC
1. 2 1/2 Bạn Tốt. Nói nhiều không bằng nói đúng : 36 bí quyết để chiếm được cảm tình của người khác / 2 1/2 Bạn Tốt ; Tuệ Văn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 127tr. : tranh màu ; 23cm
Tóm tắt: Hướng dẫn một số bí quyết, nguyên tắc, kỹ năng "im lặng, quan sát, lắng nghe" trong nghệ thuật nói chuyện nhằm giúp bản thân thành công trong giao tiếp
Từ khóa: Giao tiếp, Bí quyết thành công, Bí quyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054051
VN.043016
Kho Mượn: MN.102686-102687
PM.056506-56507
Ký hiệu phân loại: 302.2/N428NH
2. Bucci, Amanda. Nghệ thuật thể hiện bản thân trên mạng xã hội - Tạo ra sức ảnh hưởng bằng sự chân thực và độc đáo của chính bạn : Tạo ra sức ảnh hưởng bằng sự chân thực và độc đáo của chính bạn / Amanda Bucci ; Phí Mai dịch. - H. : Thế giới, 2025. - 384tr. ; 21cm
Tóm tắt: Được viết và thiết kế dành cho những nhà sáng tạo nội dung, để bạn có thể tìm thấy sức mạnh trong hành trình thể hiện bản thân
Từ khóa: Thương hiệu cá nhân, Truyền thông số, Mạng xã hội
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054022
VN.042987
Kho Mượn: MN.102615-102616
PM.056435-56436
Ký hiệu phân loại: 302.3/NGH250TH
3. Caputo, Sara. Dấu xưa trên biển lớn : Một lịch sử của sự tiên phong, bản đồ học, và hành trình trên biển / Sara Caputo ; Hồng Quyên dịch. - H. : Dân trí, 2026. - 389tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về hành trình khám phá thế giới và lập bản đồ thế giới của các nhà hàng hải tiên phong như Magellan, Columbus ...
Từ khóa: Hành trình trên biển
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054009
VN.042974
Kho Mượn: MN.102589-102590
PM.056409-56410
Ký hiệu phân loại: 387.5/D125X
4. Du Bois, W. E. B.. Những linh hồn da đen / W. E. B. Du Bois ; Nguyễn Hồng Anh dịch. - H. : Văn học, 2025. - 358tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The souls of black folk : Essays and sketches
Tóm tắt: Phản ánh sâu sắc giai đoạn lịch sử khi người Mỹ gốc Phi bước ra khỏi ách nô lệ; kết hợp giữa phân tích xã hội, quan sát lịch sử và trải nghiệm cá nhân tái hiện chân thực đời sống của cộng đồng da đen thời hậu nội chiến, từ giáo dục, tôn giáo đến di sản văn hóa – đặc biệt là "Những khúc ca buồn", dòng nhạc phản ánh ký ức và sức mạnh tinh thần của cả một dân tộc...
Từ khóa: Người da đen, Giải phóng nô lệ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053981
VN.042946
Kho Mượn: MN.102531-102532
PM.056351-56352
Ký hiệu phân loại: 305.8/NH556L
5. Dung Lợi. Bí quyết kinh doanh trà sữa, cà phê, bánh ngọt - Hướng dẫn từ A đến Z cho người mới bắt đầu. Kinh nghiệm thực chiến của giới F & B Trung Quốc / Dung Lợi ; Đặng Hồng Quân dịch. - H. : Tài chính, 2025. - 344tr. ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết và chiến lược cho người khởi nghiệp trong lĩnh vực trà sữa, cà phê và bánh ngọt gồm: Lựa chọn địa điểm, mô hình kinh doanh phù hợp, nghiên cứu thị trường và xác định nhóm khách hàng mục tiêu; chiến lược xây dựng sản phẩm; marketing và phát triển thương hiệu; quản lý tài chính và vận hành; kinh nghiệm thực tế từ các thương hiệu lớn; quản lý nhân sự và dịch vụ khách hàng
Từ khóa: Kinh doanh, Trà sữa, Cà phê, Bánh ngọt
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054018
VN.042983
Kho Mượn: MN.102607-102608
PM.056427-56428
Ký hiệu phân loại: 338.7/B300QU
6. Hồ Chí Minh. Một số tác phẩm chính luận tiêu biểu / Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2025. - 299tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số tác phẩm chính luận tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các giai đoạn: Trước năm 1930, 1930 - 1945 và 1945 - 1969, qua đó làm rõ quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa: Tác phẩm chính luận
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054010
VN.042975
Kho Mượn: MN.102591-102592
PM.056411-56412
Ký hiệu phân loại: 335.4346/H450CH
7. Landsberger, Joe. Học tập cũng cần chiến lược : = Study guides and strategies / Joe Landsberger ; Dịch: Nguyễn Thanh Hương.... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2025. - 275tr. : bảng, sơ đồ ; 21cm. - ( Tủ sách Tư duy & Sáng tạo)
Tóm tắt: Giới thiệu kỹ năng, nguyên tắc cốt lõi và quy trình cụ thể để đạt kết quả tốt trong học tập như: bước chuẩn bị, chiến lược, các dạng và cách làm bài tập
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054005
VN.042970
Kho Mượn: MN.102581-102582
PM.056401-56402
Ký hiệu phân loại: 371.3028/H419T
8. Lao Yu. Kỹ năng cần thiết cho học sinh tiểu học - Kiềm chế bản thân và biết quản lý thời gian : Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Lao Yu ; Hà giang dịch. - H. : Thế giới, 2026. - 96tr. : tranh vẽ ; 23cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043263-43266
TN2.040010-40013
Ký hiệu phân loại: 372.37/K600N
9. Lao Yu. Kỹ năng cần thiết cho học sinh tiểu học - Tự tin và tích cực : Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Lao Yu ; Hà giang dịch. - H. : Thế giới, 2026. - 96tr. : tranh vẽ ; 23cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043267-43270
TN2.040014-40017
Ký hiệu phân loại: 372.37/K600N
10. Lê Văn Thành. Tình báo - Gián điệp: Những điệp viên lừng danh / B.s.: Lê Văn Thành, Nguyễn Đăng Song. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Quân đội nhân dân, 2025. - 204tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tái hiện lại một cách chân thực các hoạt động tình báo thông qua những câu chuyện về các tổ chức, vụ án gián điệp và nhân vật tình báo như: điệp viên Caminxki, Lawrence, Dơrinxki...
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053984
VN.042949
Kho Mượn: MN.102537-102538
PM.056357-56358
Ký hiệu phân loại: 327.12/T312B
11. McCann, Jackie. Nếu thế giới chỉ có 100 người : Bức tranh sống động về con người trên toàn cầu : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Jackie McCann ; Minh họa: Aaron Cushley ; Phan Hạnh dịch. - H. : Thế giới, 2025. - 31tr. : ảnh ; 23cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về dân số thế giới, sự khác nhau giữa con người, nơi sống, ngôn ngữ...
Từ khóa: Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043109-43112
TN2.039826-39829
Ký hiệu phân loại: 304.6/N259TH
12. Nguyễn Phúc An. Đại Nam thực lục Việt Trung quan hệ vững biên : Đại Nam thực lục tiễn biên - Đại Nam liệt truyện tiễn biên / Nguyễn Phúc An b.s và dịch chú. - Tp HCM : Nxb. tổng hợp, 2026. - 212tr. ; 20cm
Đại Nam thực lục Việt Trung được biên soạn với tiêu chí sàng lọc, trích dịch những sử mục có liên quan giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc và giúp người đọc hiểu hơn mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đời nhà Minh...
Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Chính sách đối ngoại
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: MN.102517-102518
PM.056337-56338
Kho Tra Cứu: TC.005427
TRC.002357
Ký hiệu phân loại: 327.597051/Đ103N
13. Nguyễn Thái Bình. Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp / Nguyễn Thái Bình, Trương Hải Long. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2026. - 344tr. : bản đồ ; 24cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách: Khái quát những thông tin cơ bản của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp với đầy đủ nội dung thông tin về sắp xếp mới trên cơ sở địa giới hành chính và quy mô dân số của các đơn vị hành chính trước khi sáp nhập, thuận tiện cho việc tra cứu thông tin về vị trí địa lý và địa giới của từng đơn vị hành chính mới. Bản đồ 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập.
Từ khóa: Đơn vị hành chính, Chính quyền địa phương, Sắp xếp, Vận hành
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: MN.102682-102683
PM.056502-56503
Kho Tra Cứu: TC.005443
TRC.002373
Ký hiệu phân loại: 352.1409597/Đ464V
14. Nguyễn Thị Bích Hậu. Đạm Phương nàng công nữ buổi giao thời / Nguyễn Thị Bích Hậu. - H. : Phụ nữ, 2026. - 233tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách viết về tiểu sử, sự nghiệp người phụ nữ Việt Nam sống nửa đầu thế kỷ XX tên là Đạm Phương... bà là nhà báo, nhà hoạt động văn hóa, nhà nữ quyền xuất chúng nhằm tạo nên những thay đổi căn bản trong quan niệm vị trí, vai trò người phụ nữ trong xã hội Việt Nam
Từ khóa: Phụ nữ, Cuộc đời, Sự nghiệp
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053982
VN.042947
Kho Mượn: MN.102533-102534
PM.056353-56354
Ký hiệu phân loại: 305.4092/Đ104PH
15. Nguyễn Tử Siêu. Gia lễ chỉ nam / Nguyễn Tử Siêu; Thường Sơn, Lương Sĩ Hạnh hợp soạn. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2025. - 216tr. : hình vẽ ; 21cm. - ( Tủ sách đời người)
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về các nghi tiết chế lễ của cổ nhân: Các lễ từ lúc trong nhà có người thác; lễ từ sau lúc nhập quan đến khi an táng; các nghi tiết cúng trong tang lễ; ngu tế đồ; cách để trở; các văn tế thuộc về việc tang; dự nghĩ những điều nên thay đổi trong tang lễ; nghi thức trong hôn lễ; gia phả và cách chép gia phả
Từ khóa: Nghi lễ truyền thống, Nghi thức vòng đời, Việc tang
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.043044
Kho Mượn: PM.056549-56550
Ký hiệu phân loại: 395.209597/GI-100L
16. Smith, Keith Cameron. 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ giàu & người nghèo / Keith Cameron Smith ; Cẩm Chi dịch = The top 10 distinctions between millionaires and the middle class. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Dân trí, 2025. - 184tr. ; 21cm
Tóm tắt: Phân tích những khác biệt trong lối tư duy, hành động giữa người giàu và người nghèo về cuộc sống, kinh doanh. Bên cạnh đó đưa ra những bí quyết giúp bạn thay đổi cách nghĩ của bản thân để đạt được thành công trong công việc và cuộc sống
Từ khóa: Quan niệm, Người nghèo, Người giàu
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054023
VN.042988
Kho Mượn: MN.102617-102618
PM.056437-56438
Ký hiệu phân loại: 305.5/M558Đ
17. Tobias, Cynthia Ulrich. Mỗi đứa trẻ một cách học : Đi tìm phong cách học tập của con bạn / Cynthia Ulrich Tobias ; Tạ Mai Anh dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Dân trí, 2025. - 208tr. : hình vẽ ; 23cm
Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về phong cách học tập, đưa ra 4 phong cách học tập mà một bà mẹ có thể ứng dụng để dạy con học như: Phong cách học cụ thể - trình tự; phong cách học trừu tượng - trình tự; phong cách học trừu tượng - ngẫu nhiên và phong cách cụ thể - ngẫu nhiên. Với mỗi một phong cách học, tác giả đưa ra những lời khuyên cho từng dạng người, từng phong cách học để đạt hiệu quả
Từ khóa: trẻ em, Phong cách học tập, Học tập
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054080
VN.043043
Kho Mượn: MN.102684-102685
PM.056504-56505
Ký hiệu phân loại: 370.15/M452Đ
18. Trương Ngọc Liêu. Hợp đồng và rủi ro pháp lý: Cách nhận diện và phòng ngừa / Trương Ngọc Liêu. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2025. - 291tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những quy định về các loại hợp đồng thông dụng (hợp đồng mua bán, tặng cho, vay mượn, ủy quyền tài sản...), hợp đồng đặc thù (hợp đồng liên quan đến bất động sản, bảo hiểm); phân tích những rủi ro thường gặp và một số biện pháp kiểm soát, phòng ngừa rủi ro khi soạn thảo, ký kết hợp đồng
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053977
VN.042942
Kho Mượn: MN.102511-102512
PM.056331-56332
Ký hiệu phân loại: 346.59704/H466Đ
19. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025). - H. : Lao động, 2025. - 135tr. ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi, bổ sung năm 2025) gồm những quy định chung và quy định cụ thể về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu; hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; danh sách cử tri; ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tuyên truyền, vận động bầu cử; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; kết quả bầu cử; bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; xử lí vi phạm pháp luật về bầu cử và các điều khoản thi hành
Từ khóa: Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân, Pháp luật, Luật Bầu cử
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053960
VN.042925
Kho Mượn: MN.102473-102474
PM.056293-56294
Ký hiệu phân loại: 342.597/L504B
20. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật chuyển đổi số năm 2025. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2026. - 60tr. ; 19cm
Tóm tắt: Cung cấp toàn văn Luật chuyển đổi số năm 2025 bao gồm: Những quy định chung; nguyên tắc, chính sách; điều phối quốc gia; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức; biện pháp bảo đảm...điều khoản thi hành về chuyển đổi số
Từ khóa: Pháp luật, Luật Chuyển đổi số
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053961
VN.042926
Kho Mượn: MN.102475-102476
PM.056295-56296
Ký hiệu phân loại: 344.597/L504CH
21. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Trí tuệ nhân tạo năm 2025. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2026. - 52tr. ; 19cm
Tóm tắt: Cung cấp toàn văn Luật Trí tuệ nhân tạo năm 2025 bao gồm: Những quy định chung; các quy định cụ thể; ứng dụng; đạo đức; thanh tra, kiểm tra; quản lý nhà nước và điều khoản thi hành trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
Từ khóa: Pháp luật, Luật Trí tuệ nhân tạo
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053962
VN.042927
Kho Mượn: MN.102477-102478
PM.056297-56298
Ký hiệu phân loại: 343.597/L504TR
22. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2026. - 36tr. ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 với những quy định chung và quy định cụ thể về căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú cũng như cá nhân không cư trú cùng các điều khoản thi hành
Từ khóa: Pháp luật, Luật Thuế thu nhập cá nhân
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053965
VN.042930
Kho Mượn: MN.102483-102484
PM.056303-56304
Ký hiệu phân loại: 343.59705/L504TH
23. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Viên chức năm 2025. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2026. - 48tr. ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Viên chức năm 2025 với những qui định chung và qui định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng viên chức; quản lý viên chức; khen thưởng, xử lý vi phạm và các điều khoản thi hành
Từ khóa: Pháp luật, Luật Viên chức
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053964
VN.042929
Kho Mượn: MN.102481-102482
PM.056301-56302
Ký hiệu phân loại: 342.597/L504V
24. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Nhà giáo năm 2025. - H. : Lao động, 2025. - 50tr. ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Nhà giáo gồm những quy định chung và quy định cụ thể về hoạt động nghề nghiệp, quyền và nghĩa của nhà giáo; chức danh, chuẩn nghề nghiệp nhà giáo; tuyển dụng, sử dụng nhà giáo; chính sách tiền lương, đãi ngộ đối với nhà giáo; đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế đối với nhà giáo; tôn vinh, khen thưởng, kỷ luật và xử lý vi phạm đối với nhà giáo; quản lý nhà giáo và các điều khoản thi hành
Từ khóa: Pháp luật, Luật Nhà giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053959
VN.042924
Kho Mượn: MN.102471-102472
PM.056291-56292
Ký hiệu phân loại: 344.597/L504NH
25. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Cán bộ, công chức năm 2025. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2025. - 52tr. ; 19cm
Tóm tắt: Cung cấp toàn văn Luật Cán bộ, Công chức năm 2025 bao gồm: Những quy định chung; các quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức; cán bộ, công chức; khen thưởng và xử lý kỷ luật; quản lý cán bộ, công chức và các điều khoản thi hành
Từ khóa: Pháp luật, Luật Viên chức, Công chức, Cán bộ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053963
VN.042928
Kho Mượn: MN.102479-102480
PM.056299-56300
Ký hiệu phân loại: 342.597/L504C
26. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025. - H. : Lao động, 2025. - 130tr. ; 19cm
Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tổ chức chính quyền địa phương gồm những quy định chung về tổ chức đơn vị hành chính và thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương các cấp; nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; tổ chức chính quyền địa phương trong trường hợp thay đổi địa giới đơn vị hành chính và các trường hợp đặc biệt khác cùng các điều khoản thi hành
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053958
VN.042923
Kho Mượn: MN.102469-102470
PM.056289-56290
Ký hiệu phân loại: 342.597/L504T
27. Đào Đình Tuấn. Nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh / Đào Đình Tuấn. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2026. - 327tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày khái niệm và cơ sở hình thành nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh; các nội dung và giá trị của nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053978
VN.042943
Kho Mượn: MN.102513-102514
PM.056333-56334
Ký hiệu phân loại: 335.4346/NGH250TH
28. Đường. Hồ sơ máu : Vén màn 13 vụ án rúng động mọi thời đại : 18+ / Đường b.s.. - H. : Thế giới, 2025. - 302tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tổng hợp 13 vụ án ghê rợn ở Trung Quốc từ nhiều nguồn thông tin, kèm theo phân tích đánh giá của tác giả, cũng như quá trình điều tra phá án của các cơ quan chức năng
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: DN.053997
MN.102561-102562
PM.056381-56382
VN.042962
Ký hiệu phân loại: 363.25/H450S
29. Cái "thiêng" trong văn hoá người Việt / Trần Cao Anh, Lương Thị Thu, Nguyễn Thị Thuỷ... ; Thanh Giang s.t., tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2025. - 218tr. : ảnh ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số nét đặc trưng trong đời sống tinh thần của người Việt, thể hiện qua những phong tục, tập quán, tín ngưỡng phổ biến trên khắp các vùng miền của Việt Nam: Tính linh thiêng trong di sản văn hoá Việt, tín ngưỡng dân gian trong đời sống tinh thần của người Việt Nam, văn hoá tâm linh trong đời sống làng quê, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam hiện nay...
Từ khóa: Tín ngưỡng, Văn hoá dân gian, Phong tục, Tập quán
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053979
VN.042944
Kho Mượn: MN.102515-102516
PM.056335-56336
Ký hiệu phân loại: 390.09597/C103TH
30. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật. - 19cm
      T.1. - 2026. - 423tr. : bảng
ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam; báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030
Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đại biểu, Đại hội 14
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: MN.102485-102486
PM.056305-56306
Kho Tra Cứu: TC.005425
TRC.002355
Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V115K
31. 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về tiền : = 100 things to know about money : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Lời: Alice James, Lan Cook, Micaela Tapsell, Victoria M. Williams ; Minh họa: Federico Mariani.... - H. : Thế giới, 2025. - 128tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Những sự thật thú vị và bất ngờ về tiền tệ, như sự phổ biến của tiền giấy xanh, niềm tin may mắn liên quan đến ví và đồng xu Nhật Bản, số lượng thẻ tín dụng khổng lồ, hay sự khó khăn trong việc tính toán tổng số tiền trên thế giới. Khám phá vai trò của tiền qua hàng ngàn năm, từ vật chất đơn giản đến các phương tiện thanh toán hiện đạ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043315-43317
TN2.040062-40064
Ký hiệu phân loại: 332.4/M458TR
32. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật. - 19cm
      T.2. - 2026. - 406tr. : bảng
ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam
Tóm tắt: Trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn chủ tịch Đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...
Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội 14, Đại hội Đại biểu
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: MN.102487-102488
PM.056307-56308
Kho Tra Cứu: TC.005426
TRC.002356
Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V115K
33. Lịch sử các đội quân tiền thân Quân đội nhân dân Việt Nam. / Dương Đình Lập chủ biên, Vũ Trọng Hoan, Nguyễn trọng Dinh.... - Tái bản có hiệu đính. - H. : Quân đội nhân dân, 2025. - 396tr. ; 23cm. - ( Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025)
ĐTTS ghi: Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Viện Lịch sử quân sự
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử các đội quân tiền thân Quân đội nhân dân Việt Nam, từ các đội tự vệ công nông, Đội du kích Bắc Sơn, Quân du kích Nam Kỳ, Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Đội du kích Ba Tơ, các đội du kích chiến khu Quang Trung và Trần Hưng Đạo đến Việt Nam giải phóng quân...
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053999
VN.042964
Kho Mượn: MN.102565-102566
PM.056385-56386
Ký hiệu phân loại: 355.309597/L302S
34. Những nền văn hóa cổ trên lãnh thổ Việt Nam / Bách Khoa s.t., tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2025. - 219tr. : ảnh ; 21cm
Tóm tắt: Những nền văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam từ hậu kỳ thời đại đá cũ, thời đại đồ đá mới, thời đại đồ đồng đá cho đến thời kỳ đồ sắt.
Từ khóa: Văn hóa, Văn hóa cổ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054035
VN.043000
Kho Mượn: MN.102639-102640
PM.056459-56460
Ký hiệu phân loại: 306.09597/NH556N
35. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ hội nhập quốc tế / Minh Duyên, Phiêng Xixlat, Hà Phan.... - H. : Lao động, 2025. - 159tr. : ảnh ; 21cm
Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hoá; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ hội nhập quốc tế; những chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: MN.102728
PM.056548
Ký hiệu phân loại: 306.09597/T550T
[bookmark: _Toc231203437]V. NGÔN NGỮ
1. Adler, Mortimer J.. Phương pháp đọc sách hiệu quả : = How to read a book : Tác phẩm kinh điển về cách đọc sách thông minh / Mortimer J. Adler, Charles Van Doren ; Hải Nhi dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Thế giới, 2025. - 379tr. ; 21cm
Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp đọc sách hiệu quả: Các phương diện và cấp độ đọc sách, cách lựa chọn sách, phương pháp và kỹ năng đọc, mục đích của việc đọc sách
Từ khóa: Phương pháp đọc
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054013
VN.042978
Kho Mượn: MN.102597-102598
PM.056417-56418
Ký hiệu phân loại: 418/PH561PH
2. Atsushi Innami. Đọc nhanh, hiểu sâu, nhớ lâu trọn đời / Atsushi Innami ; Chi Anh dịch. - In lần 11. - H. : Công thương, 2025. - 155tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tìm hiểu nguyên nhân của việc đọc sách chậm, việc không có thời gian đọc sách và việc đọc sách mà vẫn quên. Trình bày phương pháp đọc sách lướt và đọc nhiều một cách hiệu quả
Từ khóa: Đọc sách, Kĩ năng đọc, Phương pháp
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053967
VN.042932
Kho Mượn: MN.102491-102492
PM.056311-56312
Ký hiệu phân loại: 418/Đ419NH
3. Lê Văn Hòe. Tầm nguyên từ điển / Lê Văn Hòe. - H. : Nxb. Trẻ, 2026. - 372tr. ; 20cm. - ( Tiếng Việt giàu đẹp)
Tóm tắt: Tập hợp những từ Hán Nôm trong các áng văn cổ theo nghĩa trong các từ điển Trung Quốc. Những từ Hán Nôm được sắp xếp theo cùng một điền tích, giải nghĩa rõ ràng, dễ hiểu. Cách phát âm của các từ Hán Nôm cổ
Từ khóa: Tiếng Việt, Ngữ nghĩa học
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053991
VN.042956
Kho Mượn: MN.102551-102552
PM.056371-56372
Kho Tra Cứu: TC.005433
TRC.002363
Ký hiệu phân loại: 495.92201/T120NG
4. Hướng dẫn ôn luyện thi đánh giá năng lực SPT môn tiếng anh : Tra cứu đáp án chi tiết, tặng kèm đề tham khảo thi trên máy tính / Cao Thị Thu Giang(ch.b.), Nguyễn Thị Nhàn(ch.b.), Bùi Thùy anh.... - H. : Đại học sư phạm, 2026. - 190tr. ; 28cm
Từ khóa: Đánh giá năng lực
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054066-54067
VN.043031-43032
Kho Mượn: MN.102713-102714
PM.056533-56534
Ký hiệu phân loại: 428/H561D
5. Chữ Quốc ngữ. - H. : Tri thức. - 24cm
      Q.1 : Sự hình thành và phát triển. - 2025. - 595tr. : bảng, biểu đồ
ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường Đại học Phú Yên. - Kỷ niệm 400 năm ngày ra đời chữ Quốc ngữ
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về sự hình thành và phát triển của chữ Quốc ngữ: Sự biến đổi các thành phần của cấu trúc âm tiết tiếng Việt trong các văn bản Quốc ngữ thời kì đầu so với hiện nay; Quá trình Latin hoá tiếng Việt và hình thành chữ Quốc ngữ thời kì đầu đến sách sổ sang chép các việc của Philiphê Bỉnh; Vai trò của Phú Yên và Nam Trung Bộ trong quá trình phôi thai hình thành chữ Quốc ngữ; Chữ ABC với tiếng Việt...
Ký hiệu kho: 
Kho Tra Cứu: TC.005440
TRC.002370
Ký hiệu phân loại: 495.922/CH550Q
6. Thành thạo Tiếng Anh giao tiếp trong 160 giờ / MIS Editorial Team ; Ngọc Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21cm
      T.2. - 2025. - 395tr. : hình vẽ
Tên sách tiếng Anh: Speaking English in 160 hours.
Tóm tắt: Gồm 80 bài học tương ứng với 80 giờ học, mỗi bài học tập trung vào một tình huống giao tiếp cụ thể trong đời sống hàng ngày, cung cấp các mẫu hội thoại thực tế, từ vựng có phiên âm và các mẹo hữu ích
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043103-43104
TN.043364-43365
TN2.039820-39821
TN2.040111-40112
Ký hiệu phân loại: 428/TH107TH
7. Thành thạo Tiếng Anh giao tiếp trong 160 giờ / MIS Editorial Team ; Ngọc Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21cm
      T.1. - 2025. - 359tr. : hình vẽ
Tên sách tiếng Anh: Speaking English in 160 hours.
Tóm tắt: Gồm 80 bài học tương ứng với 80 giờ học, mỗi bài học tập trung vào một tình huống giao tiếp cụ thể trong đời sống hàng ngày, cung cấp các mẫu hội thoại thực tế, từ vựng có phiên âm và các mẹo hữu ích
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043101-43102
TN.043362-43363
TN2.039818-39819
TN2.040109-40110
Ký hiệu phân loại: 428/TH107TH
8. Chữ Quốc ngữ. - H. : Tri thức. - 24cm
      Q.2 : Những đóng góp vào văn hoá Việt Nam. - 2025. - 399tr. : bảng
ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường Đại học Phú Yên. - Kỷ niệm 400 năm ngày ra đời chữ Quốc ngữ
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về những đóng góp của chữ Quốc ngữ vào văn hoá Việt Nam: Chữ Quốc ngữ - Những chặng đường phát triển qua báo chí; Tiếng Việt cổ và từ địa phương Nam Bộ trong Câu hát góp của Huỳnh Tịnh Của; Một vài dạng thức tạo nghĩa diễn ngôn tự sự trong tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX; Tiến trình hiện đại hoá của người phụ nữ Việt Nam từ văn bản Quốc ngữ sơ khai đến văn chương hiện đại Việt Nam; Chữ Quốc ngữ và việc dạy học chính tả...
Ký hiệu kho: 
Kho Tra Cứu: TC.005441
TRC.002371
Ký hiệu phân loại: 495.922/CH550Q
[bookmark: _Toc231203438]VI. KHOA HỌC TỰ NHIÊN
1. Darwin, Charles. Nguồn gốc muôn loài : Phiên bản dành cho giới trẻ / Charles Darwin ; Rebecca Stefoff b.s. ; Orkid dịch. - H. : Dân trí, 2025. - 169tr. : minh họa ; 26cm
Tên sách tiếng Anh: Charles Darwin's on the origin of species: young readers edition
Tóm tắt: Trình bày nội dung thuyết tiến hoá của Darwin, đưa ra các dẫn chứng về tiến hoá, chọn lọc tự nhiên giữa các loài như: vạch ranh giới giữa các loài, đấu tranh sinh tồn, thích nghi, bản năng...
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043326-43329
TN2.040073-40076
Ký hiệu phân loại: 576.8/NG517G
2. Filipek, Nina. Atlas kì thú về động vật / Nina Filipek ; Ngọc Mỹ dịch. - H. : Mỹ thuật, 2025. - 72tr. : tranh màu ; 31cm
Tóm tắt: Giới thiệu các sinh cảnh của động vật và giới thiệu một số loài động vật đặc trưng của vùng Bắc Cực, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu, châu Phi, châu Á và châu Đại dương
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042778-42780
TN2.039469-39471
Ký hiệu phân loại: 590/A110L
3. House, Wonder. Khủng long của tớ : Khủng long cổ dài, khủng long răng cự đà : Dành cho trẻ em 3-9 tuổi : Song ngữ Anh - Việt / Wonder House ; Bình Nhi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2026. - 28tr. : tranh màu ; 19cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Từ khóa: Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043129-43132
TN2.039846-39849
Ký hiệu phân loại: 567.9/KH513L
4. House, Wonder. Khủng long của tớ : Khủng long phiến xương, khủng long bọc giáp : Dành cho trẻ em 3-9 tuổi : Song ngữ Anh - Việt / Wonder House ; Bình Nhi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2026. - 25tr. : tranh màu ; 19cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Từ khóa: Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043133-43136
TN2.039850-39853
Ký hiệu phân loại: 567.9/KH513L
5. House, Wonder. Khủng long của tớ : Khủng long bạo chúa, khủng long vây lưng : Dành cho trẻ em 3-9 tuổi : Song ngữ Anh - Việt / Wonder House ; Bình Nhi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2026. - 28tr. : tranh màu ; 19cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Từ khóa: Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043121-43124
TN2.039838-39841
Ký hiệu phân loại: 567.9/KH513L
6. House, Wonder. Khủng long của tớ : Khủng long mào ống, khủng long ba sừng : Dành cho trẻ em 3-9 tuổi : Song ngữ Anh - Việt / Wonder House ; Bình Nhi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2026. - 28tr. : tranh màu ; 19cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Từ khóa: Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043125-43128
TN2.039842-39845
Ký hiệu phân loại: 567.9/KH513L
7. Smith, Miranda. Nếu thế giới chỉ có 100 động vật : Góc nhìn toàn diện về động vật trên Trái Đất : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Miranda Smith ; Minh họa: Aaron Cushley ; Phan Hạnh dịch. - H. : Thế giới, 2025. - 31tr. : ảnh ; 23cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Giới thiệu về các loại động vật: động vật có xương sống, động vật không có xương sống, động vật có vú, động vật hoang dã, động vật sống dưới đáy biển, động vật tuyệt chủng...
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043113-43116
TN2.039830-39833
Ký hiệu phân loại: 590/N259TH
8. Ông Văn Tùng. Lịch vạn niên 1932 - 2050 / Ông Văn Tùng (ch.b.) ; Nhóm Tràng An dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 620tr. : bảng ; 27cm
Tóm tắt: Trình bày khái niệm cơ bản về lịch; hướng dẫn cách tra cứu ngày, tháng, năm Âm lịch và Dương lịch; can - chi của từng ngày, tháng, năm, tám tiết khí hoa tín, cửu cửu, thơ thất ngôn về hai mươi tư tiết khí... kèm theo phụ lục tham khảo dự đoán đời người và 12 con giáp
Từ khóa: Lịch vạn niên, 1932-2050
Ký hiệu kho: 
Kho Địa Chí: TC.005447
TRC.002377
Ký hiệu phân loại: 529/L302V
9. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán trung học cơ sở / Lưu Bá Thắng (ch.b.), Nguyễn Việt Dũng, Hà Duy Hưng.... - H. : Đại học Sư phạm. - 27cm
      Q.1 : Đại số - Số học. - 2025. - 223tr. : minh hoạ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043346-43349
TN2.040093-40096
Ký hiệu phân loại: 512/CH527Đ
10. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán trung học cơ sở / Lưu Bá Thắng (ch.b.), Nguyễn Việt Dũng, Hà Duy Hưng.... - H. : Đại học Sư phạm. - 27cm
      Q.2 : Hình học - Tổ hợp, xác suất. - 2025. - 251tr. : minh hoạ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043350-43353
TN2.040097-40100
Ký hiệu phân loại: 516/CH527Đ
11. Nâng cao và phát triển Toán 7 theo chuyên đề : Chuyên đề Toán nâng cao theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7 / Lương Đức Trọng, Nguyễn Thanh Vân. - H. : Đại học Sư phạm, 2026. - 167tr. : hình vẽ. bảng ; 27cm
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043334-43337
TN2.040081-40084
Ký hiệu phân loại: 510.12/N122C
12. Hướng dẫn ôn luyện thi đánh giá năng lực SPT môn Toán : Tra cứu đáp án chi tiết, tặng kèm đề tham khảo thi trên máy tính / Mai Anh Thư (ch.b.), Hoàng Minh Hà, Vũ Nam Sơn.... - H. : Đại học Sư phạm, 2026. - 211tr. : hình vẽ, bảng ; 28cm
Từ khóa: Đánh giá năng lực
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054064-54065
VN.043029-43030
Kho Mượn: MN.102711-102712
PM.056531-56532
Ký hiệu phân loại: 510.76/H561D
13. Nâng cao và phát triển Toán 6 theo chuyên đề : Chuyên đề Toán nâng cao theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 6 / Lương Đức Trọng, Nguyễn Thanh Vân. - H. : Đại học Sư phạm, 2025. - 183tr. : hình vẽ. bảng ; 27cm
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043330-43333
TN2.040077-40080
Ký hiệu phân loại: 510.12/N122C
[bookmark: _Toc231203439]VII. CÔNG NGHỆ
1. Arnot, Bob DR.. Thánh kinh của những tín đồ cà phê : Đổi gu cà phê, làm mới cuộc đời / Dr. Bob Arnot ; Hoàng Quyên dịch = The coffee lover's bible. - H. : Dân trí, 2024. - 444tr. : minh họa ; 21cm
Giới thiệu những kết quả thực nghiệm của tác giả về cách lựa chọn cà phê, kỹ thuật pha chế, kết hợp cà phê với các loại thực phẩm khác và các công thức pha chế hảo hạng...
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054015
VN.042980
Kho Mượn: MN.102601-102602
PM.056421-56422
Ký hiệu phân loại: 641.3/TH107K
2. Bảo Đạt. Lớn lên thông minh : Kỹ năng sống cho tuổi học trò / Bảo Đạt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2025. - 142tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp các kỹ năng sống thiết yếu cho các em như quản lý thời gian, giao tiếp, sử dụng AI, đối phó với áp lực học tập và các vấn đề tâm lý học đường như bắt nạt và nghiện công nghệ
Từ khóa: Kỹ năng sống, Trẻ em, Học sinh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043073-43074
TN.043366-43367
TN2.039764-39765
TN2.040113-40114
Ký hiệu phân loại: 646.7/L464L
3. Cherry Vũ. Con mình chẳng lẽ lại "vứt"? : Áp dụng tư duy linh hoạt để làm cha mẹ tốt hơn / Cherry Vũ, David Nguyễn, Rob England. - H. : Thế giới, 2025. - 328tr. : hình vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Những những câu chuyện và những lời khuyên, những tư duy và nguyên tắc mà tác giả truyền tải sẽ giúp bạn tìm ra cách nuôi dạy con cái hiệu quả hơn, bớt hoang mang với vai trò làm cha mẹ trong một thế giới đang có nhiều thay đổi
Từ khóa: Nuôi dạy con, Giáo dục trẻ em
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054078-54079
Kho Mượn: MN.102729-102730
Ký hiệu phân loại: 649/C430M
4. DK. Hiểu về dinh dưỡng / DK ; Ngọc Anh dịch. - H. : Tri thức, 2025. - 160tr. ; 21cm. - ( Tủ sách Bách khoa trí thức)
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về khoa học dinh dưỡng, giúp bạn hiểu những gì cơ thể cần đê xây dựng chế độ ăn cân bằng và đủ chất mỗi ngày đồng thời cũng giải thích vai trò của các nhóm chất thiết yếu như protein, vitamin...
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054007
VN.042972
Kho Mượn: MN.102585-102586
PM.056405-56406
Ký hiệu phân loại: 613.2/H309V
5. Do, Ki Sung. Quiz! Khoa học kì thú - Phát minh, phát kiến : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Do Ki Sung ; Trần Thu Cúc dịch. - Tái bản lần 10. - H. : Kim đồng, 2026. - 196tr. : tranh màu ; 26cm. - ( Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường)
Từ khóa: Sách thiếu nhi, Phát minh, Phát kiến, Truyện tranh, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043080-43084
TN2.039771-39775
Ký hiệu phân loại: 608/QU315KH
6. Forest, Fir. Giúp con đạt được chiều cao lý tưởng : Tăng thêm 10 cm không khó / Fir Forest ; Lê Hoàng Bảo Trâm dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2025. - 121tr. : hình vẽ ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Our children can grow 10 cm taller
Tóm tắt: Hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng, thời gian ngủ cần thiết cùng các bài tập kích thích đĩa tăng trưởng giúp trẻ phát triển chiều cao và phương pháp thanh lọc những yếu tố bất lợi cản trở sự tăng trưởng chiều cao của trẻ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054004
VN.042969
Kho Mượn: MN.102579-102580
PM.056399-56400
Ký hiệu phân loại: 613.7/GI-521C
7. Gallo, Carmine. Bí mật của người kể chuyện : = The storyteller's secret : Nghệ thuật kể chuyện của diễn giả TED và những huyền thoại kinh doanh / Carmine Gallo ; Ngô Thế Vinh dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2025. - 439tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu 50 người kể chuyện đã làm thay đổi thế giới, tạo ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp nhờ vào việc làm chủ được nghệ thuật và khoa học kể chuyện. Mỗi người kể chuyện đều thuộc một trong năm hạng mục sau: kể chuyện khơi dậy ngọn lửa bên trong chúng ta, đơn giản hoá, truyền động lực, khơi dậy phong trào nhằm khuyến khích bạn suy nghĩ khác đi về câu chuyện của chính mình và cách đưa nghệ thuật kể chuyện vào trong giao tiếp hàng ngày
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054001
VN.042966
Kho Mượn: MN.102573-102574
PM.056393-56394
Ký hiệu phân loại: 658.4/B300M
8. Hamblin, James. Lắng nghe cơ thể : Những câu hỏi về sức khỏe bạn chưa hề nghĩ đến / James Hamblin ; Nguyễn Khánh Chi dịch. - H. : Dân trí, 2025. - 410tr. : hình vẽ ; 23cm
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức về chăm sóc sức khỏe bản thân như cách chăm sóc những bộ phận bên ngoài, chăm sóc các cơ quan cảm giác, cơ quan nuôi dưỡng...
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054052
VN.043017
Kho Mượn: MN.102688-102689
PM.056508-56509
Ký hiệu phân loại: 613/L116NGH
9. Keating, Brian R.. Hiểu hết về trà - Khoa học và nghệ thuật ẩn sau những chiếc lá : Khoa học và nghệ thuật ẩn sau những chiếc lá / Brian R. Keating, Kim Long ; Nguyên Minh dịch = How to make tea. - H. : Thế giới, 2024. - 232tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về cây trà, tính chất hóa học của trà, mùi vị trà, mua và phương pháp bảo quản trà, cách chọn lá trà ngon nhất cùng những công cụ, cách pha chính xác để đạt được hương vị hoàn hảo nhất
Từ khóa: Thức uống, Thực phẩm, Trà, Chè
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054019
VN.042714
VN.042984
Kho Mượn: MN.102609-102610
PM.055819
PM.056429-56430
Ký hiệu phân loại: 641.3/H309H
10. Maxwell, John C.. Lãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi hay : = Good leaders ask great questions / John C. Maxwell ; Nhóm Deloitte Việt Nam dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Lao động, 2025. - 428tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết về nghệ thuật lãnh đạo thông qua việc đặt ra và trả lời các câu hỏi cách bản thân đạt đến thành công, việc cần làm khi bắt đầu lãnh đạo người khác, cách lãnh đạo thành công khi làm việc với người có năng lực kém...
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054003
VN.042968
Kho Mượn: MN.102577-102578
PM.056397-56398
Ký hiệu phân loại: 658.4/L107Đ
11. Nguyễn Kỳ Nam. Bách thảo an gia : 100 loại rau củ quả vị thuốc cần biết / Nguyễn Kỳ Nam. - H. : Phụ nữ, 2026. - 232tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cung cấp thông tin về 100 loại rau, củ, quả thường dùng, từ giá trị dinh dưỡng đến tác dụng chữa bệnh và cách chế biến, bảo quản cơ bản
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054044
VN.043009
Kho Mượn: MN.102667-102668
PM.056487-56488
Ký hiệu phân loại: 615.8/B102TH
12. Phạm Thị Thúy. Nơi yêu thương là nhà : Hành trình tạo dựng hạnh phúc / Phạm Thị Thúy, Dương Ngọc Hân, Uyên Đào. - H. : Phụ nữ, 2026. - 200tr. ; 24cm
Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết giúp cho bạn luôn giữ được hạnh phúc gia đình như: hãy nói những lời yêu thương, cùng nhau làm việc nhà...
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054045
VN.043010
Kho Mượn: MN.102669-102670
PM.056489-56490
Ký hiệu phân loại: 646.7/N462Y
13. Thompson, Simon. Khi bạn tắc đường thì tôi đang chơi golf : Bí quyết thành công trong kinh doanh theo mạng / Simon Thompson ; Gia Linh dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2025. - 295tr. : hình vẽ ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: While you're in a traffic jam. I'm playing golf
Tóm tắt: Chia sẻ về những thành công cũng như những thất bại của tác giả trong quá trình kinh doanh theo mạng, đúc kết kinh nghiệm và đưa ra các bước thực hành những ý tưởng và các tiêu chí để thành công trong kinh doanh theo mạng
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053969
VN.042934
Kho Mượn: MN.102495-102496
PM.056315-56316
Ký hiệu phân loại: 658.8/KH300B
14. Thu Huệ. Chúng ta nhất định hạnh phúc trong hôn nhân : Yêu, kết hôn và... / Thu Huệ, Minh Tâm, Tuyết Trinh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2025. - 282tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những kỹ năng để xây dựng và gìn giữ hạnh phúc gia đình, giúp các cặp vợ chồng cũng như những người đang chuẩn bị bước vào hôn nhân hiểu rằng hạnh phúc không tự đến, nhưng hoàn toàn có thể tạo dựng nếu cả hai cùng cố gắng và đồng hành để có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053986
VN.042951
Kho Mượn: MN.102541-102542
PM.056361-56362
Ký hiệu phân loại: 646.7/CH513T
15. Vũ Ngọc Vượng. Thế giới trong một chén trà : Khám phá trà, trà đạo và văn hóa trà trên thế giới / Vũ Ngọc Vượng. - H. : Thế giới, 2026. - 214tr. : tranh màu ; 24cm
Tài liệu tham khảo: Tr.209-210
Tóm tắt: Nội dung gồm: Cội nguồn và sự phát triển sớm của trà ; Trà trong các nền văn hóa trên toàn cầu ; Các loại trà, quy trình sản xuất cũng như cách pha trà và thưởng trà ; Trà đối với sức khỏe con người...
Từ khóa: Trà, Thực phẩm, Chè, Văn hóa trà
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054050
VN.043015
Kho Mượn: MN.102681
PM.056501
Ký hiệu phân loại: 641.3/TH250GI
16. Vũ Thế Thành. Ăn kiêng cũng phải sướng : Chia sẻ với các bạn già / Vũ Thế Thành. - H. : Phụ nữ, 2025. - 272tr. ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết của việc ăn kiêng một cách hiệu quả, nhất là đối với những người có tuổi, nên và không nên bổ sung những chất dinh dưỡng gì cho cơ thể
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053988
VN.042953
Kho Mượn: MN.102545-102546
PM.056365-56366
Ký hiệu phân loại: 613.2/Ă115K
17. Wilson, Hannah. 100++ câu hỏi phải làm sao - Băn khoăn của trẻ : Dành cho trẻ em từ 3 - 7 tuổi ; trọn bộ 4 tập / Hannah Wilson ; Minh họa: Sanmara Hardy ; Thành Đạt dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 29tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Dạy con, Kĩ năng sống
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041456-41460
TN2.039966-39970
Ký hiệu phân loại: 649/M458TR
18. Wilson, Hannah. 100++ câu hỏi phải làm sao - Chiến thắng lo lắng : Dành cho trẻ em từ 6 - 10 tuổi ; trọn bộ 4 tập / Hannah Wilson ; Minh họa: Sanmara Hardy ; Thành Đạt dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 29tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Dạy con, Kĩ năng sống
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041451-41455
TN2.039981-39985
Ký hiệu phân loại: 649/M458TR
19. Wilson, Hannah. 100++ câu hỏi phải làm sao - Tỉ tê chuyện ở nhà, ở lớp : Dành cho trẻ em từ 5 - 9 tuổi ; trọn bộ 4 tập / Hannah Wilson ; Minh họa: Sanmara Hardy ; Thành Đạt dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 29tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Dạy con, Kĩ năng sống
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041441-41445
TN2.039971-39975
Ký hiệu phân loại: 649/M458TR
20. Wilson, Hannah. 100++ câu hỏi phải làm sao - Chia sẻ tâm tư : Dành cho trẻ em từ 4 - 8 tuổi ; trọn bộ 4 tập / Hannah Wilson ; Minh họa: Sanmara Hardy ; Thành Đạt dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 29tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Dạy con, Kĩ năng sống
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041446-41450
TN2.039976-39980
Ký hiệu phân loại: 649/M458TR
21. Đái Duy Ban. Dinh dưỡng trong phòng chống ung thư / Đái Duy Ban. - H. : Thế giới, 2025. - 223tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Tóm tắt: Cung cấp một số kiến thức cơ bản về ung thư và biện pháp phòng chống ung thư bằng cách tránh một số lương thực, thực phẩm tinh chế và chế biến nhân tạo nhiều
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054049
VN.043014
Kho Mượn: MN.102679-102680
PM.056499-56500
Ký hiệu phân loại: 616.99/D312D
22. 50 điều trường học không dạy bạn và 20 điều cần làm trước khi rời ghế nhà trường / Alpha Books b.s.. - H. : Lao động, 2025. - 324tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giứi thiệu 50 điều giúp các bạn sinh viên ra trường đạt thành công trong cuộc sống và trong tìm kiếm việc làm: Lên kế hoạch cho sự nghiệp của bạn ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường; nhận biết các thế mạnh của mình và phát huy triệt để trong suốt quá trình tìm việc; đẩy mạnh những hoạt động tích cực chuẩn bị cho xin việc làm được thành công...
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054002
VN.042967
Kho Mượn: MN.102575-102576
PM.056395-56396
Ký hiệu phân loại: 650.1/N114M
23. Lọ thuốc thần cho cơ thể khỏe mạnh - Hóa giải lời nguyền béo phì : Dành cho trẻ em từ 6 - 9 tuổi / Dong Dong Ya ; Thu Ngân dịch. - H. : Tri thức, 2026. - 39tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học giúp các bạn nhỏ hiểu rõ về lý do cơ thể bị béo phì và hành trình giảm cân thành công
Từ khóa: Phòng bệnh, Trẻ em
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043206-43209
TN2.039934-39937
Ký hiệu phân loại: 618.92/L400TH
24. Bí mật đôi mắt - Hành động bảo vệ đôi mắt : Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Lời: Dongdongya ; Hiệu đính: Cui Shanshan ; Hà Giang dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 40tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Chia sẻ với các em kiến thức để bảo vệ thị lực của mắt như không đeo kính lung tung, qui tắc nghỉ ngơi cho mắt...
Từ khóa: Mắt, Khoa học thường thức, Chăm sóc sức khỏe
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041321-41325
TN2.039920-39924
Ký hiệu phân loại: 617.7/B300M
25. Bí mật đôi mắt - Các bệnh về mắt : Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi / Lời: Dongdongya ; Hiệu đính: Cui Shanshan ; Hà Giang dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 40tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Tìm hiểu các bệnh về mắt mà chúng ta dễ mắc phải như lẹo mắt, sụp mí, viêm két mạc... cùng với cách phòng tránh
Từ khóa: Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041316-41320
TN2.039925-39929
Ký hiệu phân loại: 617.7/B300M
26. Lọ thuốc thần cho cơ thể khỏe mạnh - Đánh bại yêu quái cong vẹo : Dành cho trẻ em từ 6 - 9 tuổi / Dong Dong Ya ; Thu Ngân dịch. - H. : Tri thức, 2026. - 39tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học giúp các bạn nhỏ hiểu rõ về tác hại của cong vẹo cột sống cũng như cách tập luyện hàng ngày để phòng trị bệnh
Từ khóa: Phòng bệnh, Trẻ em
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043202-43205
TN2.039930-39933
Ký hiệu phân loại: 618.92/L400TH
27. Lọ thuốc thần cho cơ thể khỏe mạnh - Tớ không muốn trở thành "nấm lùn" : Dành cho trẻ em từ 6 - 9 tuổi / Dong Dong Ya ; Thu Ngân dịch. - H. : Tri thức, 2026. - 39tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học giúp các bạn nhỏ hiểu rõ về cơ chế phát triển chiều cao không chỉ do di truyền quyết định mà còn phụ thuộc rất lớn vào thói quen sinh hoạt hàng ngày
Từ khóa: Tăng trưởng, Trẻ em
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043210-43213
TN2.039938-39941
Ký hiệu phân loại: 613.7/L400TH
[bookmark: _Toc231203440]VIII. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT + NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ
1. Duran, Maurice. Tranh dân gian Việt Nam / B.s.: Maurice Duran, Philippe Papin ; Nguyễn Thị Hiệp , Olivier Tessier dịch và giới thiệu. - Tái bản lần 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh, 2026. - 452tr. ; 28cm
Tóm tắt: Giới thiệu bộ tranh dân gian với nhiều kiểu tranh đa dạng và các chủ đề về cuộc sống thường nhật, tín ngưỡng, văn học và lịch sử
Từ khóa: Mĩ thuật, Tranh dân gian, Hội họa
Ký hiệu kho: 
Kho Tra Cứu: TC.005446
TRC.002376
Ký hiệu phân loại: 759.9597/TR107D
2. Einstein Books. Quiz! Tư duy sáng tạo - 100 câu hỏi thể dục trí não / Einstein Books b.s.. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 2025. - 100tr. : hình vẽ ; 15cm
Tóm tắt: Gồm những câu đố hài hước, bất ngờ và thú vị giúp rèn luyện trí thông minh sáng tạo
Từ khóa: Câu đố, Tư duy, Suy luận, Sáng tạo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043307-43310
TN2.040054-40057
Ký hiệu phân loại: 793.735/QU315T
3. Einstein Books. Quiz! Tư duy sáng tạo - 100 câu hỏi luyện trí thông minh / Einstein Books b.s.. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 2025. - 100tr. : hình vẽ ; 15cm
Tóm tắt: Gồm những câu đố hài hước, bất ngờ và thú vị giúp rèn luyện trí thông minh sáng tạo
Từ khóa: Câu đố, Tư duy, Suy luận, Sáng tạo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043303-43306
TN2.040050-40053
Ký hiệu phân loại: 793.735/QU315T
4. Einstein Books. Quiz! Tư duy sáng tạo - 100 câu hỏi trổ tài suy luận / Einstein Books b.s.. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 2025. - 100tr. : hình vẽ ; 15cm
Tóm tắt: Gồm những câu đố hài hước, bất ngờ và thú vị giúp rèn luyện trí thông minh sáng tạo
Từ khóa: Câu đố, Tư duy, Suy luận, Sáng tạo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043311-43314
TN2.040058-40061
Ký hiệu phân loại: 793.735/QU315T
5. Moore, Gareth. Thử thách logic : 100+ câu đố để trẻ giỏi suy luận / Gareth Moore ; Nguyễn Duy Anh dịch. - H. : Dân trí, 2025. - 167tr. : hình vẽ ; 21cm. - ( Brain games)
Tóm tắt: Gồm hơn 100 câu đố logic với các chủ đề đa dạng, thiết kế sáng tạo, giúp rèn luyện kỹ năng tư duy và khả năng suy luận linh hoạt của trẻ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN2.039802-39805
Ký hiệu phân loại: 793.73/TH550TH
6. Moore, Gareth. Mê cung nhanh trí : 100+ thử thách để trẻ giỏi giải quyết vấn đề / Gareth Moore ; Phạm Xuân Trường dịch. - H. : Dân trí, 2025. - 159tr. : hình vẽ ; 21cm. - ( Brain games)
Tóm tắt: Giới thiệu hơn 100 trò chơi mê cung với đủ hình thù và kích cỡ được sắp xếp với độ khó tăng dần để trẻ dễ dàng làm quen với từng thử thách, và kích thích khả năng giải quyết vấn đề
Từ khóa: Mê cung
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN2.039810-39813
Ký hiệu phân loại: 793.73/M250C
7. Moore, Gareth. Nhẩm nhanh tính giỏi : 100+ thử thách để trẻ yêu toán hơn / Gareth Moore ; Trần Ngọc Diệp dịch. - H. : Dân trí, 2025. - 161tr. : bảng, hình vẽ ; 21cm. - ( Brain games)
Tóm tắt: Gồm hơn 100 câu đố tính nhẩm nhanh với các chủ đề đa dạng, thiết kế sáng tạo, giúp rèn luyện kỹ năng tư duy và tính toán linh hoạt, đồng thời khơi gợi niềm đam mê toán học
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN2.039798-39801
Ký hiệu phân loại: 793.74/NH120NH
8. Moore, Gareth. Thể dục trí não : 100+ thử thách để trẻ thông minh hơn / Gareth Moore ; Trần Ngọc Diệp dịch. - H. : Dân trí, 2025. - 175tr. : bảng, tranh vẽ ; 21cm. - ( Brain games)
Tóm tắt: Bao gồm hơn 100 câu đố trí tuệ, được thiết kế đa dạng để khám phá từng loại trí thông minh của trẻ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN2.039806-39809
Ký hiệu phân loại: 793.73/TH250D
9. Pallant, Julie. Ứng dụng AI trong thiết kế hình ảnh : Al cũng có thể trở thành designer / Julie Pallant ; Lê Đức Duy dịch. - H. : Lao động, 2025. - 305tr. : minh hoạ ; 21cm. - ( Bộ sách Al thực chiến)
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ tạo hình ảnh Al. Tìm hiểu Al là gì và ảnh hưởng của nó ra sao; ứng dụng sáng tạo trình tạo hình ảnh Al; chương trình tạo hình ảnh bằng Al; bắt đầu với Midjourney; viết lệnh hiệu quả giúp bạn dễ dàng tạo ra những hình ảnh ấn tượng
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054006
VN.042971
Kho Mượn: MN.102583-102584
PM.056403-56404
Ký hiệu phân loại: 770/Ư556D
10. Palm, Carl Magnus. Hào quang bóng tối - The real story of ABBA / Carl Magnus Palm ; Hoài Hương dịch. - H. : Dân trí, 2025. - 427tr. : ảnh ; 24cm
Tóm tắt: Nội dung viết về nhóm nhạc ABBA của Thụy Điển với nhiều tình tiết về cuộc đời, quá trình kiên trì khổ luyện của các thành viên, cũng như sự phát triển thành công  mà họ đạt được với mọi hào quang cũng như bóng tối phía sau nó.
Từ khóa: Nhóm nhạc ABBA, Cuộc đời, Sự nghiệp
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054055
VN.043020
Kho Mượn: MN.102694-102695
PM.056514-56515
Ký hiệu phân loại: 784.09485/H108QU
11. Smith, Sam. Giải mã mê cung - Phát triển IQ - Trái đất : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Lời: Sam Smith ; Minh hoạ: The Boy Fitz Hammond... ; Bình Nhi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 64tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Sáng tạo)
Tóm tắt: Giới thiệu một số trò chơi giải mã mê cung rèn luyện tư duy cho trẻ như: giải cứu tê giác, biển muối, trở lại khu rừng đỏ, đạp xe trong thành phố...
Từ khóa: Trái đất, Trò chơi tư duy, Mê cung
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043214-43217
TN2.039942-39945
Ký hiệu phân loại: 793.73/GI_103M
12. Smith, Sam. Giải mã mê cung - Phát triển IQ - Vòng quanh thế giới : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Lời: Sam Smith ; Minh hoạ: The Boy Fitz Hammond... ; Bình Nhi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 64tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Sáng tạo)
Tóm tắt: Giới thiệu một số trò chơi giải mã mê cung khám phá vẻ đẹp của thế giới qua khung cảnh của nhiều thành phố, làng mạc trên khắp châu lục
Từ khóa: Trò chơi tư duy, Mê cung
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043218-43221
TN2.039946-39949
Ký hiệu phân loại: 793.73/GI_103M
13. Strong, Damara. Thử thách STEM : 100+ câu đố để trẻ sáng tạo hơn / Damara Strong, Gareth Moore ; Trần Ngọc Diệp dịch. - H. : Dân trí, 2025. - 180tr. ; 21cm. - ( Brain games)
Tóm tắt: Bao gồm hơn 100 câu đố thuộc các bộ môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học giúp các em nhỏ rèn luyện não bộ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN2.039814-39817
Ký hiệu phân loại: 793.73/TH550TH
14. Đinh Hữu Dung. 365 câu đố rèn luyện tư duy mỗi ngày : Dành cho trẻ từ 6 tuổi trở lên / Đinh Hữu Dung. - H. : Tri thức. - 21cm
      T.1. - 2025. - 180tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Câu đố, Tư duy
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043085-43088
TN2.039776-39779
Ký hiệu phân loại: 793.735/B100TR
15. Đinh Hữu Dung. 365 câu đố rèn luyện tư duy mỗi ngày : Dành cho trẻ từ 6 tuổi trở lên / Đinh Hữu Dung. - H. : Tri thức. - 21cm
      T.2. - 2025. - 196tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Tư duy, Câu đố
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043089-43092
TN2.039780-39783
Ký hiệu phân loại: 793.735/B100TR
16. Mê cung phát triển tư duy - Du hành vũ trụ : Tuổi 3+ / Viết lời: Sam Smith ; Minh hoạ: Emi Ordás... ; Ngân Hạnh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2025. - 64tr. : tranh màu ; 31cm. - ( Sách tương tác)
Tên sách tiếng Anh: Space maze book
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042769-42771
TN2.039460-39462
Ký hiệu phân loại: 793.73/M250C
17. Mê cung phát triển tư duy - Khám phá thế giới : Tuổi 3+ / Lời: Sam Smith ; Minh hoạ: Gareth Lucas... ; Ngân Hạnh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2025. - 64tr. : tranh màu ; 31cm. - ( Sách tương tác)
Tên sách tiếng Anh: The work: Map mazes
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042772-42774
TN2.039463-39465
Ký hiệu phân loại: 793.73/M250C
[bookmark: _Toc231203441]IX. VĂN HỌC + TU TỪ HỌC
1. A Thuần. Và cậu bước đến : Tiểu thuyết / A Thuần; Hân Nguyễn dịch. - H. : Văn học. - 21cm
      Tập 1. - 2026. - 423tr.
Từ khóa: Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: MN.102655
MN.102661
PM.056475
PM.056481
Ký hiệu phân loại: 895.1/V100C
2. A Thuần. Và cậu bước đến : Tiểu thuyết / A Thuần; Hân Nguyễn dịch. - H. : Văn học. - 21cm
      Tập 2. - 2026. - 402tr.
Từ khóa: Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: MN.102656
MN.102662
PM.056476
PM.056482
Ký hiệu phân loại: 895.1/V100C
3. Bailey, Carolyn Shewin. Cô Hồ Đào - Câu chuyện giúp em yêu thiên nhiên, văn chương và yêu chính mình / Carolyn Shewin Bailey ; Ngô Hà Thu dịch. - H. : Phụ nữ, 2025. - 163tr. : tranh vẽ ; 18cm. - ( Tủ sách thiếu nhi kinh điển)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043066-43068
TN2.039757-39759
Ký hiệu phân loại: 813/C450H
4. Brown, Đan. Thiên thần và ác quỷ : Tiểu thuyết / Đan Brown ; Nguyễn Quang Huy dịch. - H. : Lao động, 2025. - 725tr. ; 24cm
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054068
VN.043033
Kho Mượn: MN.102715-102716
PM.056535-56536
Ký hiệu phân loại: 813/TH305TH
5. Butler, M. Christina. Truyện kể đêm Giáng sinh - Lế Giáng sinh đặc biệt : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / M. Christina Butler ; Minh họa: Tina Macnaughton ; Minh Trang dịch.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 29tr. : tranh màu ; 26cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043251-43254
TN2.039998-40001
Ký hiệu phân loại: 823/TR527K
6. Butler, M. Christina. Truyện kể đêm Giáng sinh - Món quà kỳ diệu đêm tuyết rơi : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / M. Christina Butler ; Minh họa: Tina Macnaughton ; Minh Trang dịch.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 29tr. : tranh màu ; 26cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043239-43242
TN2.039986-39989
Ký hiệu phân loại: 823/TR527K
7. Butler, M. Christina. Truyện kể đêm Giáng sinh - Điều ước Giáng sinh : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / M. Christina Butler ; Minh họa: Tina Macnaughton ; Minh Trang dịch.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 29tr. : tranh màu ; 26cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043255-43258
TN2.040002-40005
Ký hiệu phân loại: 823/TR527K
8. Butterworth, Nick. Gieo mầm yêu thương - Cuộc săn tìm báu vật : Truyện tranh / Nick Butterworth ; Linh Chi dịch. - H. : Thế giới, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043259-43262
TN2.040006-40009
Ký hiệu phân loại: 823/GI_205M
9. Cao Mai Trang. Bé yêu tổ quốc / Cao Mai Trang ; Minh họa: Nhật Ánh Phạm. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2025. - 55tr. : tranh màu ; 20cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043299-43302
TN2.040046-40049
Ký hiệu phân loại: 895.9221/B200Y
10. Cao Mai Trang. Tết ngày xưa của mẹ - Gia đình mãi là nơi để về khi con muốn... / Cao Mai Trang ; Minh họa: Nhật Ánh Phạm. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2025. - 56tr. : tranh màu ; 20cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043295-43298
TN2.040042-40045
Ký hiệu phân loại: 895.9221/T258N
11. Chapman, Jane. Truyện kể đêm Giáng sinh - Cây thông hạnh phúc : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Jane Chapman ; Minh Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 29tr. : tranh màu ; 26cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043243-43246
TN2.039990-39993
Ký hiệu phân loại: 823/TR527K
12. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
      T.42. - 2026. - 216tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042970-42974
TN2.039661-39665
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
13. Chieko Hosokawa. Dấu ấn hoàng gia : Truyện tranh / Chicko Hosokawa, Fũmin ; hitokiri dịch. - H. : Kim đồng. - 18cm
      T.43. - 2026. - 216tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042975-42979
TN2.039666-39670
Ký hiệu phân loại: 895.6/D125Â
14. Doyle, Arthur Conan. Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes / Conan Doyle ; Dịch: Lê Khánh.... - Tái bản lần thứ 8. - H. : Văn học, 2025. - 306tr. ; 21cm. - ( Classic book collection)
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053972
VN.042937
Kho Mượn: MN.102501-102502
PM.056321-56322
Ký hiệu phân loại: 823/NH556C
15. Dương Bá Trạc. Tiếng gọi đàn / Dương Bá Trạc. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2025. - 170tr. ; 19cm
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053993-53994
VN.042958-42959
Kho Mượn: MN.102555-102556
PM.056375-56376
Ký hiệu phân loại: 895.9228/T306G
16. Eiichiro Oda. Onepiece : Truyện tranh / Eiichiro Oda ; Takara h.đ.. - H. : Kim Đồng. - 18cm
      T.109 : Đứng về phía cháu. - 2025. - 188tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042790-42794
TN2.039481-39485
Ký hiệu phân loại: 895.6/O-430E
17. Fearnley, Jan. Truyện kể đêm Giáng sinh - Phép màu từ sự chia sẻ : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Jan Fearnley ; Đăng Ngọc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 26cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043247-43250
TN2.039994-39997
Ký hiệu phân loại: 823/TR527K
18. Fujiko F. Fujio. Nobita và hòn đảo diệu kì - Cuộc phiệu lưu của loài thú : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hitokiri dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2026. - 144tr. : tranh màu ; 18cm.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043025-43029
TN2.039716-39720
Ký hiệu phân loại: 895.6/N418V
19. Fujiko F. Fujio. Nobita và cuộc đại thủy chiến ở xứ sở người cá : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hitokiri dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2026. - 144tr. : tranh màu ; 18cm.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042990-42994
TN2.039681-39685
Ký hiệu phân loại: 895.6/N418V
20. Fujiko F. Fujio. Nobita và chuyến thám hiểm Nam Cực Kachi Kochi : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hitokiri dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2026. - 144tr. : tranh màu ; 18cm.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043035-43039
TN2.039726-39730
Ký hiệu phân loại: 895.6/N418V
21. Fujiko F. Fujio. Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hitokiri dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2026. - 144tr. : tranh màu ; 18cm.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043005-43009
TN2.039696-39700
Ký hiệu phân loại: 895.6/N418V
22. Fujiko F. Fujio. Tân Nobita và lịch sử khai phá Vũ trụ : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hitokiri dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2026. - 144tr. : tranh màu ; 18cm.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043045-43049
TN2.039736-39740
Ký hiệu phân loại: 895.6/T121N
23. Fujiko F. Fujio. Doraemon - Túi thần kì của Doraemon : Truyện tranh : Dành cho nhi đồng / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Lời: Minako Kawanabe ; Tranh: Hiromi Tsuboi ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2026. - 36tr. : tranh màu ; 23cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043055-43059
TN2.039746-39750
Ký hiệu phân loại: 895.6/D400R
24. Fujiko F. Fujio. Nobita và đảo giấu vàng : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Thanh Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2026. - 144tr. : tranh màu ; 18cm.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043020-43024
TN2.039711-39715
Ký hiệu phân loại: 895.6/N418V
25. Fujiko F. Fujio. Nobita và những hiệp sĩ không gian : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Thanh Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2025. - 144tr. : tranh màu ; 18cm.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042985-42989
TN2.039676-39680
Ký hiệu phân loại: 895.6/N418V
26. Fujiko F. Fujio. Nobita và viện bảo tàng bảo bối : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Thanh Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2026. - 144tr. : tranh màu ; 18cm.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043010-43014
TN2.039701-39705
Ký hiệu phân loại: 895.6/N418V
27. Fujiko F. Fujio. Nobita và binh đoàn người sắt - Đôi cánh thiên thần : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 144tr. : tranh màu ; 18cm.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043050-43054
TN2.039741-39745
Ký hiệu phân loại: 895.6/N418V
28. Fujiko F. Fujio. Tân Nobita và nước Nhật thời nguyên thủy : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hitokiri dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2026. - 144tr. : tranh màu ; 18cm.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043000-43004
TN2.039691-39695
Ký hiệu phân loại: 895.6/T121N
29. Fujiko F. Fujio. Nobita thám hiểm vùng đất mới - Peko và 5 nhà thám hiểm : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2025. - 144tr. : tranh màu ; 18cm.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042995-42999
TN2.039686-39690
Ký hiệu phân loại: 895.6/N418TH
30. Fujiko F. Fujio. Tân Nobita và chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ - 7 dũng sĩ phép thuật : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hitokiri dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2026. - 144tr. : tranh màu ; 18cm.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043030-43034
TN2.039721-39725
Ký hiệu phân loại: 895.6/T121N
31. Fujiko F. Fujio. Nobita và bản giao hưởng địa cầu : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hitokiri dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2026. - 144tr. : tranh màu ; 18cm.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043040-43044
TN2.039731-39735
Ký hiệu phân loại: 895.6/N418V
32. Fujiko F. Fujio. Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hitokiri dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2026. - 144tr. : tranh màu ; 18cm.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043015-43019
TN2.039706-39710
Ký hiệu phân loại: 895.6/N418V
33. Féray, Yveline. Vạn xuân : Tiểu thuyết lịch sử / Yveline Féray ; Nguyễn Khắc Dương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24cm
      T.2. - 2025. - 586tr.
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054059
VN.043024
Kho Mượn: MN.102703-102704
PM.056523-56524
Ký hiệu phân loại: 843/V105X
34. Féray, Yveline. Vạn xuân : Tiểu thuyết lịch sử / Yveline Féray ; Nguyễn Khắc Dương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24cm
      T.1. - 2025. - 530tr.
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054058
VN.043023
Kho Mượn: MN.102701-102702
PM.056521-56522
Ký hiệu phân loại: 843/V105X
35. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho Aoyama ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
      T.107. - 2025. - 176tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042800-42804
TN2.039491-39495
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH104T
36. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho Aoyama ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
      T.106. - 2026. - 184tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042795-42799
TN2.039486-39490
Ký hiệu phân loại: 895.6/TH104T
37. GreenStar. Tuổi trẻ không chờ ta sẵn sàng : Hành trình dám từ bỏ, dám đi để chinh phục tiếng Anh nơi đất khách / GreenStar. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2025. - 178tr. : ảnh ; 15cm
Từ khóa: Tản văn
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054077
VN.043042
Kho Mượn: MN.102725-102726
PM.056545-56546
Ký hiệu phân loại: 895.922808/T515TR
38. Hayao Miyazaki. Hàng xóm của tôi - Totoro : Truyện tranh : Từ bộ phim của Hayao Miyazaki / Hayao Miyazaki ; Nhị An dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
      T. 4. - 2026. - 144tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042890-42894
TN2.039581-39585
Ký hiệu phân loại: 895.6/H106X
39. Hayao Miyazaki. Hàng xóm của tôi - Totoro : Truyện tranh : Từ bộ phim của Hayao Miyazaki / Hayao Miyazaki ; Nhị An dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
      T. 2. - 2026. - 144tr. : tranh vẽ
Tái bản lần thứ 1
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042880-42884
TN2.039571-39575
Ký hiệu phân loại: 895.6/H106X
40. Hayao Miyazaki. Hàng xóm của tôi - Totoro : Truyện tranh : Từ bộ phim của Hayao Miyazaki / Hayao Miyazaki ; Nhị An dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
      T. 3. - 2026. - 144tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042885-42889
TN2.039576-39580
Ký hiệu phân loại: 895.6/H106X
41. Hayao Miyazaki. Hàng xóm của tôi - Totoro : Truyện tranh : Từ bộ phim của Hayao Miyazaki / Hayao Miyazaki ; Nhị An dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
      T. 1. - 2026. - 144tr. : tranh vẽ
Tái bản lần thứ 1
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042875-42879
TN2.039566-39570
Ký hiệu phân loại: 895.6/H106X
42. Hyuganatsu. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Hyuganatsu ; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki nanao ; Hide dịch. - H. : Kim Đồng
      T.7. - 2025. - 182tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042835-42839
TN2.039526-39530
Ký hiệu phân loại: 895.6/D557S
43. Hyuganatsu. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Hyuganatsu ; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki nanao ; Hide dịch. - H. : Kim Đồng
      T.11. - 2025. - 172tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042855-42859
TN2.039546-39550
Ký hiệu phân loại: 895.6/D557S
44. Hyuganatsu. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Hyuganatsu ; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki nanao ; Hide dịch. - H. : Kim Đồng
      T.9. - 2025. - 180tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042845-42849
TN2.039536-39540
Ký hiệu phân loại: 895.6/D557S
45. Hyuganatsu. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Hyuganatsu ; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki nanao ; Hide dịch. - H. : Kim Đồng
      T.3. - 2025. - 194tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042815-42819
TN2.039506-39510
Ký hiệu phân loại: 895.6/D557S
46. Hyuganatsu. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Hyuganatsu ; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki nanao ; Hide dịch. - H. : Kim Đồng
      T.1. - 2025. - 178tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042805-42809
TN2.039496-39500
Ký hiệu phân loại: 895.6/D557S
47. Hyuganatsu. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Hyuganatsu ; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki nanao ; Hide dịch. - H. : Kim Đồng
      T.8. - 2025. - 178tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042840-42844
TN2.039531-39535
Ký hiệu phân loại: 895.6/D557S
48. Hyuganatsu. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Hyuganatsu ; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki nanao ; Hide dịch. - H. : Kim Đồng
      T.5. - 2025. - 178tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042825-42829
TN2.039516-39520
Ký hiệu phân loại: 895.6/D557S
49. Hyuganatsu. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Hyuganatsu ; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki nanao ; Hide dịch. - H. : Kim Đồng
      T.12. - 2025. - 180tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042860-42864
TN2.039551-39555
Ký hiệu phân loại: 895.6/D557S
50. Hyuganatsu. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Hyuganatsu ; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki nanao ; Hide dịch. - H. : Kim Đồng
      T.10. - 2025. - 180tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042850-42854
TN2.039541-39545
Ký hiệu phân loại: 895.6/D557S
51. Hyuganatsu. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Hyuganatsu ; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki nanao ; Hide dịch. - H. : Kim Đồng
      T.13. - 2025. - 180tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042865-42869
TN2.039556-39560
Ký hiệu phân loại: 895.6/D557S
52. Hyuganatsu. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Hyuganatsu ; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki nanao ; Hide dịch. - H. : Kim Đồng
      T.4. - 2025. - 194tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042820-42824
TN2.039511-39515
Ký hiệu phân loại: 895.6/D557S
53. Hyuganatsu. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Hyuganatsu ; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki nanao ; Hide dịch. - H. : Kim Đồng
      T.6. - 2025. - 178tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042830-42834
TN2.039521-39525
Ký hiệu phân loại: 895.6/D557S
54. Hyuganatsu. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Hyuganatsu ; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki nanao ; Hide dịch. - H. : Kim Đồng
      T.14. - 2025. - 180tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042870-42874
TN2.039561-39565
Ký hiệu phân loại: 895.6/D557S
55. Hyuganatsu. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Hyuganatsu ; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki nanao ; Hide dịch.- H.: Kim Đồng
      T.2. - 2025. - 178tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042810-42814
TN2.039501-39505
Ký hiệu phân loại: 895.6/D557S
56. Hàn Mặc Tử. Mùa xuân chín : Tuyển tập thơ / Hàn Mặc Tử ; Thanh Mai tuyển chọn. - H. : Văn học, 2025. - 143tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Thơ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054033
VN.042998
Kho Mượn: MN.102635-102636
PM.056455-56456
Ký hiệu phân loại: 895.9221/M501X
57. Hồ Anh Thái. Dấu về gió xóa : Tiểu thuyết / Hồ Anh Thái. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2026. - 348tr. ; 21cm
Từ khóa: Tiểu thuyết, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054038
VN.043003
Kho Mượn: MN.102645-102646
PM.056465-56466
Ký hiệu phân loại: 895.9223/D125V
58. Hồ Biểu Chánh. Lòng dạ đàn bà / Hồ Biểu Chánh. - Tái bản. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2026. - 234tr. ; 19cm
Tên thật tác giả: Hồ Văn Trung
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054032
VN.042997
Kho Mượn: MN.102633-102634
PM.056453-56454
Ký hiệu phân loại: 895.9223/L431D
59. Hồ Biểu Chánh. Ngọn cỏ gió đùa : Tiểu thuyết / Hồ Biểu Chánh. - Tái bản. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2026. - 560tr. ; 19cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053989
VN.042954
Kho Mượn: MN.102547-102548
PM.056367-56368
Ký hiệu phân loại: 895.9223/NG430C
60. Hồ Biểu Chánh. Chúa tàu kim Quy : Tiểu thuyết / Hồ Biểu Chánh. - Tái bản. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2026. - 228tr. ; 19cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053990
VN.042955
Kho Mượn: MN.102549-102550
PM.056369-56370
Ký hiệu phân loại: 895.9223/CH501T
61. Hồ Biểu Chánh. Cay đắng mùi đời / Hồ Biểu Chánh. - Tái bản. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2026. - 232tr. ; 19cm
Tên thật tác giả: Hồ Văn Trung
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyế
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054031
VN.042996
Kho Mượn: MN.102631-102632
PM.056451-56452
Ký hiệu phân loại: 895.9223/C112Đ
62. Jae Hoon Choi. Zookiz và trường khoa học bí ẩn : Truyện tranh màu / Lời: Myeong Seon Lee, Jae Hoon Choi ; Tranh: Zookiz ; Phạm Thị Mỹ Phượng dịch. - H. : Kim Đồng. - 21cm
      T.9 : Lạc lên vũ trụ. - 2026. - 144tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043075-43079
TN2.039766-39770
Ký hiệu phân loại: 895.7/Z432V
63. Kim Bính. Xuân khởi : Tiểu thuyết / Kim Bính ; Ngân Hạnh dịch. - H. : Văn học, 2026. - 512r. ; 24cm
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: MN.102700
PM.056520
Ký hiệu phân loại: 895.1/X502KH
64. Kiều Diêu. Đừng rung động vì anh : Tiểu thuyết / Kiều Diêu; Tô Ngọc Hà dịch. - H. : Văn học. - 21cm
      Tập 2. - 2025. - 405tr.
Từ khóa: Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: MN.102654
MN.102660
PM.056474
PM.056480
Ký hiệu phân loại: 895.1/Đ556R
65. Kiều Diêu. Đừng rung động vì anh : Tiểu thuyết / Kiều Diêu; Tô Ngọc Hà dịch. - H. : Văn học. - 21cm
      Tập 1. - 2025. - 390tr.
Từ khóa: Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: MN.102653
MN.102659
PM.056473
PM.056479
Ký hiệu phân loại: 895.1/Đ556R
66. Liu Shuang. Thói quen tốt con học mỗi ngày - Không ngừng tò mò, khám phá thế giới : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3- 9 tuổi / Liu Shuang, Wang Lina ; Hà Giang dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043165-43168
TN2.039882-39885
Ký hiệu phân loại: 895.1/TH428QU
67. Liu Shuang. Thói quen tốt con học mỗi ngày - Sống chan hòa, yêu thương mọi người : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3- 9 tuổi / Liu Shuang, Wang Lina ; Hà Giang dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043149-43152
TN2.039866-39869
Ký hiệu phân loại: 895.1/TH428QU
68. Liu Shuang. Thói quen tốt con học mỗi ngày - Gặp khó khăn không nản, luôn luôn lạc quan : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3- 9 tuổi / Liu Shuang, Wang Lina ; Hà Giang dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043153-43156
TN2.039870-39873
Ký hiệu phân loại: 895.1/TH428QU
69. Liu Shuang. Thói quen tốt con học mỗi ngày - Tập trung cao độ, làm việc hiệu quả : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3- 9 tuổi / Liu Shuang, Wang Lina ; Hà Giang dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043169-43172
TN2.039886-39889
Ký hiệu phân loại: 895.1/TH428QU
70. Liu Shuang. Thói quen tốt con học mỗi ngày - Kiềm chế cảm xúc, làm chủ nội tâm : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3- 9 tuổi / Liu Shuang, Wang Lina ; Hà Giang dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043161-43164
TN2.039878-39881
Ký hiệu phân loại: 895.1/TH428QU
71. Liu Shuang. Thói quen tốt con học mỗi ngày - Khai mở tư duy, không ngừng sáng tạo : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3- 9 tuổi / Liu Shuang, Wang Lina ; Hà Giang dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043145-43148
TN2.039862-39865
Ký hiệu phân loại: 895.1/TH428QU
72. Liu Shuang. Thói quen tốt con học mỗi ngày - Nhạy bén với hiểm nguy, khôn khéo xử lý tình huống : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3- 9 tuổi / Liu Shuang, Wang Lina ; Hà Giang dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043157-43160
TN2.039874-39877
Ký hiệu phân loại: 895.1/TH428QU
73. Lê Văn Trương. Những đồng tiền siết máu / Lê Văn Trương. - H. : Phụ nữ, 2025. - 351tr. ; 21cm
Từ khóa: Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053987
VN.042952
Kho Mượn: MN.102543-102544
PM.056363-56364
Ký hiệu phân loại: 895.9223/NH556Đ
74. Lê Đức Dương. Hầu Vương đảo Hòn Lao : Truyện dài / Lê Đức Dương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2026. - 141tr. : Tranh vẽ ; 20cm. - ( Văn học thiếu nhi)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện dài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043097-43100
TN2.039788-39791
Ký hiệu phân loại: 895.9223/H125V
75. Lưu Văn Cường. Có ráng chiều rơi, có ánh sao trời : Sách song ngữ Việt Trung / Lưu Văn Cường. - H. : Phụ Nữ, 2025. - 253tr. ; 19cm
Từ khóa: Thơ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053970
VN.042935
Kho Mượn: MN.102497-102498
PM.056317-56318
Ký hiệu phân loại: 895.9221/C400R
76. Mifumi Inaba. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba (vẫn là) Tagaki : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Mifumi Inaba ; Nguyên tác: Soichiro Yamamoto ; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
      T.23. - 2026. - 192tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042980-42984
TN2.039671-39675
Ký hiệu phân loại: 895.6/NH124QU
77. Milbourne, Anna. Tớ không sợ phải ở một mình : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Anna Milbourne ; Minh họa: Sandra de la Prada ; Minh Trang dịch. - H. : Hồng Đức, 2026. - 24tr. : tranh màu ; 26cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: truyện tranh, Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043227-43230
TN2.039954-39957
Ký hiệu phân loại: 823/T460KH
78. Milbourne, Anna. Như thế nào mới là lòng tốt? : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Anna Milbourne ; Minh họa: Asa Gilland ; Minh Trang dịch. - H. : Hồng Đức, 2026. - 24tr. : tranh màu ; 26cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043223-43226
TN2.039950-39953
Ký hiệu phân loại: 823/NH550TH
79. Milbourne, Anna. Tớ không bao giờ tháy chán : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Anna Milbourne ; Minh họa: Asa Gilland ; Minh Trang dịch. - H. : Hồng Đức, 2026. - 24tr. : tranh màu ; 26cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043231-43234
TN2.039958-39961
Ký hiệu phân loại: 823/T460KH
80. Milbourne, Anna. Ngượng một tí, không sao! : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Anna Milbourne ; Minh họa: Asa Gilland ; Minh Trang dịch. - H. : Hồng Đức, 2026. - 24tr. : tranh màu ; 26cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043235-43238
TN2.039962-39965
Ký hiệu phân loại: 823/NG561M
81. Minh Nguyên. Linh Từ quốc mẫu : Tiểu thuyết lịch sử / Minh Nguyên. - H. : Phụ nữ, 2026. - 326tr. ; 24cm
Từ khóa: Tiểu thuyết lịch sử
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054042-54043
VN.043007-43008
Kho Mượn: MN.102665-102666
PM.056485-56486
Ký hiệu phân loại: 895.9223/L312T
82. Muneyuki Kaneshiro. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Muneyuki Kaneshiro ; Minh họa: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
      T.29. - 2024. - 192tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042965-42969
TN2.039656-39660
Ký hiệu phân loại: 895.6/BL506S
83. Naoshi Komi. Nisekoi - Cặp đôi giả tạo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Naoshi Komi ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng
      T.11 : Bó hoa. - 2025. - 188tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042925-42929
TN2.039616-39620
Ký hiệu phân loại: 895.6/N313C
84. Naoshi Komi. Nisekoi - Cặp đôi giả tạo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Naoshi Komi ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng
      T.3 : Xưng hô. - 2025. - 192tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042915-42919
TN2.039606-39610
Ký hiệu phân loại: 895.6/N313C
85. Naoshi Komi. Nisekoi - Cặp đôi giả tạo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Naoshi Komi ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng
      T.4 : Kiểm chứng. - 2025. - 192tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042920-42924
TN2.039611-39615
Ký hiệu phân loại: 895.6/N313C
86. Naoshi Komi. Nisekoi - Cặp đôi giả tạo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Naoshi Komi ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng
      T.2 : Zawsze in Love. - 2025. - 192tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042910-42914
TN2.039601-39605
Ký hiệu phân loại: 895.6/N313C
87. Negi Haruba. Nhà có 5 nàng dâu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Negi Haruba ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
      T.11. - 2025. - 192tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042900-42904
TN2.039591-39595
Ký hiệu phân loại: 895.6/NH100C
88. Negi Haruba. Nhà có 5 nàng dâu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Negi Haruba ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
      T.12. - 2025. - 192tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042905-42909
TN2.039596-39600
Ký hiệu phân loại: 895.6/NH100C
89. Negi Haruba. Nhà có 5 nàng dâu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Negi Haruba ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
      T.10. - 2025. - 192tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042895-42899
TN2.039586-39590
Ký hiệu phân loại: 895.6/NH100C
90. Nguyễn Quốc Vương. Ngày xưa bố thế nào? / Nguyễn Quốc Vương. - H. : Phụ nữ, 2025. - 355tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043063-43065
TN2.039754-39756
Ký hiệu phân loại: 895.92234/NG112X
91. Nguyễn Trãi. Hoa xuân và những bài thơ chữ Nôm : Tuyển tập thơ / Nguyễn Trãi. - H. : Văn học, 2025. - 131tr. ; 21cm
Từ khóa: Thơ, Văn học trung đại
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054034
VN.042999
Kho Mượn: MN.102637-102638
PM.056457-56458
Ký hiệu phân loại: 895.9221/H401X
92. Ngô Thảo. Tác giả và tác phẩm văn học (1945 - 1975) / Ngô Thảo. - H. : Quân đội nhân dân, 2025. - 371tr. ; 23cm
Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975 - 2025
Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về bút pháp nghệ thuật và phác hoạ về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng trong nền văn học hiện đại Việt Nam như: Trần Đăng, Thúc Tề, Thôi Hữu, Thâm Tâm, Nguyễn Đình Lạp, Nguyễn Bính, Nguyễn Ngọc Tấn - Nguyễn Thi, Chu Cẩm Phong - Trần Tiến...
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: MN.102569-102570
PM.056389-56390
Kho Tra Cứu: TC.005437
TRC.002367
Ký hiệu phân loại: 895.92209/T101GI
93. Ngô Tất Tố. Vua Tây chúa Nguyễn : Tiểu thuyết lịch sử / Ngô Tất Tố. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2025. - 244tr. ; 19cm
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053992
VN.042957
Kho Mượn: MN.102553-102554
PM.056373-56374
Ký hiệu phân loại: 895.9223/V501T
94. Ngô Tất Tố. Một tiệc ăn vạ : Tác phẩm chọn lọc / Ngô Tất Tố. - H. : Văn học, 2025. - 319tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện ngắn
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054039
VN.043004
Kho Mượn: MN.102647-102648
PM.056467-56468
Ký hiệu phân loại: 895.9223/M458T
95. Ngô Vĩnh Bình. Hà Nội đến...và thấy : Tập tản văn về Hà Nội / Ngô Vĩnh Bình. - H. : Văn học, 2025. - 226tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054036
VN.043001
Kho Mượn: MN.102641-102642
PM.056461-56462
Ký hiệu phân loại: 895.922808/H100N
96. Pedersen, Thomas Bo. Những bóng ma trở lại : Tiểu thuyết / Thomas Bo Pedersen ; Hà Thủy Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 286tr. : tranh vẽ ; 24cm
Từ khóa: Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054041
VN.043006
Kho Mượn: MN.102663-102664
PM.056483-56484
Ký hiệu phân loại: 839.81/NH556B
97. Phan Trần Chúc. Văn chương quốc âm về thế kỷ XIX / Phan Trần Chúc. - Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh, 2026. - 158tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc văn chương Việt Nam đến việc sáng kiến ra chữ Nôm, giới thiệu một số bài văn xuôi và văn lúc bát, lục bát gián thất trong tiểu thuyết và sử kí thế kỉ XIX
Từ khóa: Văn chương quốc âm
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053976
VN.042941
Kho Mượn: MN.102509-102510
PM.056329-56330
Ký hiệu phân loại: 895.9223008/V115CH
98. Phạm Giai Quỳnh. Cúc giậu đông : Tiểu thuyết lịch sử / Phạm Giai Quỳnh. - H. : Phụ nữ, 2025. - 218tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053980
VN.042945
Kho Mượn: MN.102529-102530
PM.056349-56350
Ký hiệu phân loại: 895.9223/C506GI
99. Quỷ Cổ Nhân. Những câu chuyện kinh dị khiến bạn dựng tóc gáy / Quỷ Cổ Nhân ; Đỗ Anh Dũng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 191tr. ; 21cm
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053996
VN.042961
Kho Mượn: MN.102559-102560
PM.056379-56380
Ký hiệu phân loại: 895.1/NH556C
100. Riku Sanjo. Dragon quest - Cuộc phiêu lưu của dũng sĩ Dai : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Riku Sanjo ; Minh hoạ: Koji Inada ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm
      T.11 : Lục địa chết I. - 2026. - 248tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại, Văn học nước ngoài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042960-42964
TN2.039651-39655
Ký hiệu phân loại: 895.6/DR102QU
101. Sheldon, Sidney. Người đàn bà quỷ quyệt : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon ; Nguyễn Bá Long dịch. - H. : Văn học, 2025. - 596tr. ; 21cm
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054040
VN.043005
Kho Mượn: MN.102649-102650
PM.056469-56470
Ký hiệu phân loại: 813/NG558Đ
102. Thụy Anh. Mắt trố : Truyện dài / Thụy Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2026. - 79tr. ; 19cm
Từ khóa: Truyện dài
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043354-43357
TN2.040101-40104
Ký hiệu phân loại: 895.9223/M118TR
103. Trung Kiên. Làng tôi lắm quỷ nhiều ma : Tiểu thuyết / Trung Kiên. - H. : Thế giới, 2026. - 253tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054037
VN.043002
Kho Mượn: MN.102643-102644
PM.056463-56464
Ký hiệu phân loại: 895.9223/L106T
104. Trần Mai Hạnh. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 : Tiểu thuyết lịch sử / Trần Mai Hạnh. - Xuất bản lần 6. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2025. - 612tr. ; 24cm
Từ khóa: Tiểu thuyết lịch sử, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054056
VN.043021
Kho Mượn: MN.102696-102697
PM.056516-56517
Ký hiệu phân loại: 895.9223/B305B
105. Trần Đăng Suyền. Phân tích tác phẩm văn học theo đặc trưng thể loại / Trần Đăng Suyền. - H. : Đại học sư phạm, 2025. - 440tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm các bài phân tích tác phẩm với các thể loại khác nhau như truyện thơ, thơ, hịch, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch: Chị em Thuý Kiều, Mã Giám Sinh mua Kiều, trao duyên...; hịch tướng sĩ văn, chuyện người con gái Nam Xương, kép Tư Bền...; những ngày thơ ấu...
Từ khóa: Phân tích văn học, Tác phẩm văn học, Thể loại văn học, Đặc trưng
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054028-54029
VN.042993-42994
Kho Mượn: MN.102627-102628
PM.056447-56448
Ký hiệu phân loại: 895.92209/PH121T
106. Trịnh Hòa Bình. Chúng tôi lên đường, tuổi hai mươi... : Hồi ức một thế hệ đi qua chiến tranh / Trịnh Hòa Bình. - H. : Thế giới, 2025. - 344tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054030
VN.042995
Kho Mượn: MN.102629-102630
PM.056449-56450
Ký hiệu phân loại: 895.922803/CH513T
107. Tuyết Minh. Đôi mắt âm dương : Tiểu thuyết giả tưởng, tâm linh : 18+ / Tuyết Minh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 277tr. ; 21cm
Từ khóa: Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053975
VN.042940
Kho Mượn: MN.102507-102508
PM.056327-56328
Ký hiệu phân loại: 895.9223/Đ452M
108. Twain, Mark. Thám tử Tom Sawyer : Tiểu thuyết / Mark Twain ; Khánh An dịch. - H. : Tri thức, 2025. - 108tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043093-43096
TN2.039784-39787
Ký hiệu phân loại: 813/TH104T
109. Twain, Mark. Cuộc phiêu lưu ở nước ngoài của Tom Sawyer : Tiểu thuyết / Mark Twain, Khánh An dịch. - H. : Tri thức, 2025. - 156tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043069-43072
TN2.039760-39763
Ký hiệu phân loại: 813/C514PH
110. Vũ Bội Tuyền. 180 câu chuyện trí tuệ dành cho thiếu nhi : Truyện kể / Vũ Bội Tuyền s.t., kể. - H. : Tri thức, 2026. - 279tr. ; 21cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện)
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043105-43108
TN2.039822-39825
Ký hiệu phân loại: 808.8/M458TR
111. Vũ Nguyên Hanh. Đại Nam kỳ nhân liệt truyện / Vũ Nguyên Hanh ; Tô Linh Thảo dịch. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2026. - 180tr. ; 21cm
Từ khóa: Truyện danh nhân
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054012
VN.042977
Kho Địa Chí: TC.005438
TRC.002368
Kho Mượn: MN.102595-102596
PM.056415-56416
Ký hiệu phân loại: 895.9223/Đ103N
112. Vũ Trọng Phụng. Gương...tống tiền và những truyện khác / Vũ Trọng Phụng. - H. : Văn học, 2025. - 130tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện ngắn
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053968
VN.042933
Kho Mượn: MN.102493-102494
PM.056313-56314
Ký hiệu phân loại: 895.9223/G561T
113. Xuân Phong Lựu Hỏa. Trúc mã của tôi thật nham hiểm : Tiểu thuyết / Xuân Phong Lựu Hỏa ; Bình Nguyên dịch. - H. : Văn học. - 24cm
      T.2. - 2026. - 487tr.
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054061
VN.043026
Kho Mượn: MN.102707-102708
PM.056527-56528
Ký hiệu phân loại: 895.1/TR506M
114. Xuân Phong Lựu Hỏa. Trúc mã của tôi thật nham hiểm : Tiểu thuyết / Xuân Phong Lựu Hỏa ; Bình Nguyên dịch. - H. : Văn học. - 24cm
      T.1. - 2026. - 507tr.
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054060
VN.043025
Kho Mượn: MN.102705-102706
PM.056525-56526
Ký hiệu phân loại: 895.1/TR506M
115. Yephar, Areha. Bốn mùa kể chuyện - Chuyến phiêu lưu mùa thu : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Areha Yephar ; Thanh Hà dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 83tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043271-43274
TN2.040018-40021
Ký hiệu phân loại: 891.7/B454M
116. Yephar, Areha. Bốn mùa kể chuyện - Câu chuyện kể mùa đông : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Areha Yephar ; Thanh Hà dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 59tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043283-43286
TN2.040030-40033
Ký hiệu phân loại: 891.7/B454M
117. Yephar, Areha. Bốn mùa kể chuyện - Kế hoạch mùa xuân : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Areha Yephar ; Thanh Hà dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 59tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043287-43290
TN2.040034-40037
Ký hiệu phân loại: 891.7/B454M
118. Yephar, Areha. Bốn mùa kể chuyện - Chuyến khám phá mùa hè : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Areha Yephar ; Thanh Hà dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 67tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện)
Từ khóa: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043291-43294
TN2.040038-40041
Ký hiệu phân loại: 891.7/B454M
119. Yoko Tawada. Rải rác khắp nơi trên mặt đất / Yoko Tawada ; Nguyễn Thị Ái Tiên dịch. - H. : Phụ nữ, 2026. - 320tr. ; 21cm
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053985
VN.042950
Kho Mượn: MN.102539-102540
PM.056359-56360
Ký hiệu phân loại: 895.6/R103R
120. Yui Tamurra. Những ngày thường bất ổn của Yano : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Yui Tamurra ; Trần Anh Ly dịch. - H. : Kim Đồng
      T.6. - 2026. - 176tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042955-42959
TN2.039646-39650
Ký hiệu phân loại: 895.6/NH556NG
121. Yui Tamurra. Những ngày thường bất ổn của Yano : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Yui Tamurra ; Trần Anh Ly dịch. - H. : Kim Đồng
      T.2. - 2025. - 176tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042935-42939
TN2.039626-39630
Ký hiệu phân loại: 895.6/NH556NG
122. Yui Tamurra. Những ngày thường bất ổn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Yui Tamurra ; Trần Anh Ly dịch. - H. : Kim Đồng
      T.1. - 2025. - 192tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042930-42934
TN2.039621-39625
Ký hiệu phân loại: 895.6/NH556NG
123. Yui Tamurra. Những ngày thường bất ổn của Yano : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Yui Tamurra ; Trần Anh Ly dịch. - H. : Kim Đồng
      T.4. - 2025. - 176tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042945-42949
TN2.039636-39640
Ký hiệu phân loại: 895.6/NH556NG
124. Yui Tamurra. Những ngày thường bất ổn của Yano : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Yui Tamurra ; Trần Anh Ly dịch. - H. : Kim Đồng
      T.3. - 2025. - 176tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042940-42944
TN2.039631-39635
Ký hiệu phân loại: 895.6/NH556NG
125. Yui Tamurra. Những ngày thường bất ổn của Yano : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Yui Tamurra ; Trần Anh Ly dịch. - H. : Kim Đồng
      T.5. - 2026. - 176tr. : tranh vẽ
Từ khóa: Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042950-42954
TN2.039641-39645
Ký hiệu phân loại: 895.6/NH556NG
126. Đan Thanh Thủ. Là họa không thể tránh : Tiểu thuyết / Đan Thanh Thủ; Thanh Ninh dịch. - H. : Phụ nữ. - 21cm
      Tập 1. - 2025. - 478tr.
Từ khóa: Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: MN.102651
MN.102657
PM.056471
PM.056477
Ký hiệu phân loại: 895.1/L100H
127. Đan Thanh Thủ. Là họa không thể tránh : Tiểu thuyết / Đan Thanh Thủ; Thanh Ninh dịch. - H. : Phụ nữ. - 21cm
      Tập 2. - 2025. - 404tr.
Từ khóa: Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: MN.102652
MN.102658
PM.056472
PM.056478
Ký hiệu phân loại: 895.1/L100H
128. Những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết hay nhất / Lời kể: Stefania Leonardi Harley ; Phương Anh dịch ; Minh họa: Elisa Bellotti.... - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2025. - 123tr. : tranh màu ; 27cm. - ( Tủ sách Vàng cho con)
Tên sách tiếng Anh: Myths and legends
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042784-42786
TN2.039475-39477
Ký hiệu phân loại: 808.83/NH556C
129. Tớ thông minh, bạn cũng thế: Trí thông minh thiên nhiên : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi : Song ngữ Việt - Anh / Lời: Chitra Astriana ; Minh hoạ: Sofya Kharisma ; Phạm Trang dịch. - H. : Lao động, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Tên sách tiếng Anh: Balita Smart toddler: Tata loves nature
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043178-43182
TN2.039895-39899
Ký hiệu phân loại: 899/T460TH
130. Tớ thông minh, bạn cũng thế : Trí thông minh hiện sinh : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi : Song ngữ Việt - Anh / Lời: Chitra Astriana ; Minh hoạ: Sofya Kharisma ; Phạm Trang dịch. - H. : Lao động, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Tên sách tiếng Anh: Balita Smart toddler: Baba appreciates differences
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043173-43177
TN2.039890-39894
Ký hiệu phân loại: 899/T460TH
131. Truyện tuyển cho em : Chọn lọc các truyện hay dành cho thiếu nhi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2026. - 345tr. : tranh vẽ ; 23cm
Từ khóa: Văn học thiểu nhi, Truyện ngắn
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043358-43361
TN2.040105-40108
Ký hiệu phân loại: 895.9223/TR527T
132. Mỗi ngày một câu chuyện trước giờ đi ngủ - Những câu chuyện ấm áp / Dolphin Media lời ; Beibei Bear Studio tranh ; Hà Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2026. - 100tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện)
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043279-43282
TN2.040026-40029
Ký hiệu phân loại: 895.1/M452NG
133. Tớ thông minh, bạn cũng thế: Trí thông minh thể chất - vận động : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi : Song ngữ Việt - Anh / Lời: Chitra Astriana ; Minh hoạ: Sofya Kharisma ; Phạm Trang dịch. - H. : Lao động, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Tên sách tiếng Anh: Balita Smart toddler: Tata Enjoys Sport
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043198-43201
TN.043222
TN2.039915-39919
Ký hiệu phân loại: 899/T460TH
134. Tớ thông minh, bạn cũng thế: Trí thông minh ngôn ngữ : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi : Song ngữ Việt - Anh / Lời: Chitra Astriana ; Minh hoạ: Sofya Kharisma ; Phạm Trang dịch. - H. : Lao động, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Tên sách tiếng Anh: Balita Smart toddler: Lili is Good at Storytelling
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043193-43197
TN2.039910-39914
Ký hiệu phân loại: 899/T460TH
135. Tớ thông minh, bạn cũng thế: Trí thông minh không gian - thị giác : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi : Song ngữ Việt - Anh / Lời: Chitra Astriana ; Minh hoạ: Sofya Kharisma ; Phạm Trang dịch. - H. : Lao động, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Tên sách tiếng Anh: Balita Smart toddler: Lili The Sharp Eyed
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043183-43187
TN2.039900-39904
Ký hiệu phân loại: 899/T460TH
136. Mỗi ngày một câu chuyện trước giờ đi ngủ - Những câu chuyện ngọt ngào / Dolphin Media lời ; Beibei Bear Studio tranh ; Hà Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2026. - 100tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện)
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043275-43278
TN2.040022-40025
Ký hiệu phân loại: 895.1/M452NG
137. Bồi dưỡng học sinh giỏi ngữ văn 8 : Hệ thống kiến thức và nâng cao kiến thức Thể loại, tiếng Việt và lí luận văn học / B.s.: Nguyễn Thị Dịu (ch.b.), Nguyễn Thị Hoài An, Ngô Thanh Hải, Vũ Thùy Dung. - H. : Đại học sư phạm, 2026. - 267tr. ; 28cm
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043338-43341
TN2.040085-40088
Ký hiệu phân loại: 807/B452D
138. Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn 9 / Nguyễn Thị Dịu, Nguyễn Thị Hoài An, Vũ Thùy Dung, Ngô Thanh Hải. - H. : Đại học Sư phạm, 2025. - 279tr. ; 27cm
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043342-43345
TN2.040089-40092
Ký hiệu phân loại: 807/B452D
139. Truyện kể từ rừng xanh : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Lời: Emily Hibbs ; Minh hoạ: Erin Brown ; Ngọc Anh dịch. - H. : Văn học, 2025. - 121tr. : tranh màu ; 27cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện)(Thiên nhiên diệu kỳ)
Tên sách tiếng Anh: Tales from the forest
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043322-43325
TN2.040069-40072
Ký hiệu phân loại: 823/TR527K
140. Những câu chuyện phiêu lưu li kì nhất / Lời kể: Stefania Leonardi Harley ; Ngọc Hà dịch ; Minh họa: Fabiano Fiorin.... - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2025. - 123tr. : tranh màu ; 27cm. - ( Tủ sách Vàng cho con)
Tên sách tiếng Anh: Adventure stories
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042787-42789
TN2.039478-39480
Ký hiệu phân loại: 808.83/NH556C
141. Lược sử văn học Việt Nam / Trần Đình Sử (ch.b.), Nguyễn Xuân Kính, Nguyễn Văn Long.... - In lần 4, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2025. - 300tr. ; 24cm
Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử văn học dân gian Việt Nam qua các thời kỳ: từ khởi thuỷ đến hiện đại; văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến năm 1885; văn học Việt Nam từ năm 1885 đến năm 1945 và từ 1945 đến nay
Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Lịch sử văn học
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054057
VN.043022
Kho Mượn: MN.102698-102699
PM.056518-56519
Kho Tra Cứu: TC.005445
TRC.002375
Ký hiệu phân loại: 895.92209/L557S
142. Truyện kể từ đại dương : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Lời: Chae Strathie ; Minh hoạ: Erin Brown ; Ngọc Anh dịch. - H. : Văn học, 2025. - 121tr. : tranh màu ; 27cm. - ( Tủ sách Người kể chuyện)(Thiên nhiên diệu kỳ)
Tên sách tiếng Anh: Tales from the Ocean
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043318-43321
TN2.040065-40068
Ký hiệu phân loại: 823/TR527K
143. Hướng dẫn ôn luyện thi đánh giá năng lực SPT môn Ngữ văn : Tra cứu đáp án chi tiết, tặng kèm đề tham khảo thi trên máy tính / Lê Thị Minh Nguyệt(ch.b.), Đào Chi Mai(ch.b.), Phạm Thị Thu Hiền.... - H. : Đại học Sư phạm, 2026. - 271tr. ; 28cm
Từ khóa: Đánh giá năng lực
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054062-54063
VN.043027-43028
Kho Mượn: MN.102709-102710
PM.056529-56530
Ký hiệu phân loại: 807/H561D
144. Tớ thông minh, bạn cũng thế: Trí thông minh nội tâm : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi : Song ngữ Việt - Anh / Lời: Chitra Astriana ; Minh hoạ: Sofya Kharisma ; Phạm Trang dịch. - H. : Lao động, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 24cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành)
Tên sách tiếng Anh: Balita Smart toddler: Baba Dares to Give Opinion
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043188-43192
TN2.039905-39909
Ký hiệu phân loại: 899/T460TH
[bookmark: _Toc231203442]X. LỊCH SỬ + ĐỊA LÝ
1. Ahern, Thomas L.. Cách chúng tôi làm: Chương trình bí mật xâm nhập miền Bắc Việt Nam 1961 - 1964 / Thomas L. Ahern, Jr ; Nguyễn Văn Cương dịch ; Nguyễn Văn Tuấn h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2026. - 130tr. ; 21cm
Dịch từ nguyên tác: The way we do things: Black entry operations into north Vietnam, 1961-1964
Tóm tắt: Giới thiệu câu chuyện về những nhóm gián điệp và các đội hoạt động bí mật được CIA và chính quyền Sài Gòn đưa ra miền Bắc Việt Nam với mục đích thực hiện một số công tác về thu thập tin tức, tuyển mộ điệp viên và tiến hành các hoạt động phá hoại trong những năm 1961-1964. Minh chứng cho sự thất bại không thể vãn hồi của CIA và chính quyền Sài Gòn trong việc tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc và trong cuộc chiến tranh phi nghĩa do đế quốc Mỹ và tay sai tiến hành ở miền Nam Việt Nam
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054011
VN.042976
Kho Mượn: MN.102593-102594
PM.056413-56414
Ký hiệu phân loại: 959.7043/C102CH
2. Brotton, Jerry. Lịch sử thế giới qua 12 tấm bản đồ : = A History of the World in 12 Maps / Jerry Brotton ; Hoàng Ly dịch. - H. : Thanh niên, 2025. - 628tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp cái nhìn đa chiều về lịch sử thế giới qua các mặt như: Khoa học, đức tin, đê chế, khám phá, tiền bạc, quốc gia, địa chính trị...
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053973
VN.042938
Kho Mượn: MN.102503-102504
PM.056323-56324
Ký hiệu phân loại: 911/L302S
3. Huỳnh Thu Dung. Những ngôi làng cổ tích trên trái đất / Huỳnh Thu Dung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2025. - 127tr. : ảnh ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về 20 ngôi làng nổi tiếng trên thế giới, những câu chuyện lịch sử nghìn năm tuổi bí ẩn, những vùng đất nhỏ bé nhưng giàu có vô tận về giá trị văn hóa và bản sắc, những thị trấn nông thôn cách xa đô thị ồn ào, níu giữ bước chân người bởi sự tĩnh lặng pha chút mộng mơ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054000
VN.042965
Kho Mượn: MN.102571-102572
PM.056391-56392
Ký hiệu phân loại: 910.91/NH556NG
4. Lý Tùng Hiếu. Nguồn gốc và ý nghĩa văn hóa của các địa danh Việt Nam / Lý Tùng Hiếu, Nguyễn Thị Thu Thủy = Origin and cultural meaning of Vietnam toponyms. - H. : Tri thức, 2025. - 219tr. : ảnh, bảng ; 23cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận nghiên cứu văn hoá trong địa danh và các đặc trưng văn hoá trong địa danh Việt Nam
Từ khóa: Địa danh, Văn hóa
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053998
VN.042963
Kho Mượn: MN.102563-102564
PM.056383-56384
Ký hiệu phân loại: 915.97/NG517G
5. Matyszak, Philip. 24 giờ ở Athens cổ đại : Khám phá ngày bình thường ở một nền văn minh vĩ đại / Philip Matyszak ; Hồng Trà dịch. - H. : Thê giới, 2025. - 324tr. ; 21cm. - ( Tủ sách Nhà khoa học kể chuyện)
Tóm tắt: Giới thiệu về nền văn minh cổ đại Athens qua 24 nhân vật với ngành nghề và địa vị xã hội khác nhau từ vua quan cho đến thợ thuyền, nông dân vf binh lính...
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054069-54070
VN.043034-43035
Kho Mượn: MN.102717-102718
PM.056537-56538
Ký hiệu phân loại: 938/H103M
6. Matyszak, Philip. 24 giờ ở Rome cổ đại : Khám phá ngày bình thường ở một nền văn minh vĩ đại / Philip Matyszak ; Dương Thu Hương dịch. - H. : Thê giới, 2025. - 316tr. ; 21cm. - ( Tủ sách Nhà khoa học kể chuyện)
Tóm tắt: Giới thiệu về nền văn minh cổ đại Rome qua 24 nhân vật với ngành nghề và địa vị xã hội khác nhau từ vua quan cho đến thợ thuyền, nông dân và binh lính...
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054071-54072
VN.043036-43037
Kho Mượn: MN.102719-102720
PM.056539-56540
Ký hiệu phân loại: 937/H103M
7. McCann, Jackie. Nếu thế giới chỉ có 100 ngày : Gói gọn lịch sử 10.000 năm của nhân loại : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Jackie McCann ; Minh họa: Aaron Cushley ; Phan Hạnh dịch. - H. : Thế giới, 2025. - 31tr. : ảnh ; 23cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về lịch sử nhân loại: Loài người đã tồn tại được bao lâu, sự bùng nổ về dân số, sự phát triển của xã hội, lịch sử về quần áo, sự kết nối bạn bè, âm nhạc, y học...
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.043117-43120
TN2.039834-39837
Ký hiệu phân loại: 909/N259TH
8. Meikle, Olivia. Câu chuyện chị em : Những cặp chị em phi thường trong lịch sử / Olivia Meikle, Katie Nelson ; Minh Thuỳ dịch. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2025. - 127tr. : tranh màu ; 28cm. - ( Bộ sách Khám phá thế giới)
Tóm tắt: Giới thiệu về những cặp chị em gái đã làm nên những điều phi thường trong lịch sử. Họ là những nữ hoàng danh tiếng, những chiến binh dũng cảm, những nhà cải cách giáo dục tâm huyết, những nghệ sĩ sân khấu mang cảm hứng đến cho người xem và những vận động viên thể thao đạt thành tích cao... nhằm truyền cảm hứng mạnh mẽ đến với tất cả chúng ta về tình chị em
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042775-42777
TN2.039466-39468
Ký hiệu phân loại: 920.7/C125CH
9. Nguyễn Lan Phương. Bảo vật quốc gia Việt Nam - Tinh hoa ngàn năm văn vật / Nguyễn Lan Phương ; Quốc Học tổng hợp, giới thiệu. - H. : Nxb. hà Nội, 2025. - 192tr. : ảnh ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày khái niệm bảo vật quốc gia, tiêu chí xét duyệt, quy trình công nhận và thống kê số lượng bảo vật quốc gia. Giới thiệu những bảo vật quý giá đã được nhà nước công nhận tính đến 31/12/2024; giá trị và bảo tồn bảo vật quốc gia
Từ khóa: Bảo vật quốc gia, Hiện vật, Di sản văn hóa
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054021
VN.042986
Kho Mượn: MN.102613-102614
PM.056433-56434
Kho Tra Cứu: TC.005439
TRC.002369
Ký hiệu phân loại: 959.7/B108V
10. Nguyễn Phúc An. Đông Dương chánh trị địa chí tập biên : Đông Dương chánh trị tịnh toàn cảnh địa dư chí / Nguyễn Phúc An biên dịch khảo cứu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2026. - 150tr. ; 20cm.
Từ khóa: Địa dư chí, Đông Dương, Địa chí tập biên
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: MN.102521-102522
PM.056341-56342
Kho Tra Cứu: TC.005429
TRC.002359
Ký hiệu phân loại: 959.703/Đ455D
11. Nguyễn Quang Ân. Thành lập và thay đổi địa danh, địa giới đơn vị hành chính trong lịch sử Việt Nam / Nguyễn Quang Ân. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật. - 27cm
      T.2 : Từ tháng 5/1975 đến tháng 12/2024. - 2025. - 992tr.
Tóm tắt: Giới thiệu quá trình phân chia, phân tách, sáp nhập các đơn vị hành chính Việt Nam từ tháng 5/1975 đến tháng 12/2024
Từ khóa: Lịch sử, Địa giới hành chính, Địa danh
Ký hiệu kho: 
Kho Địa Chí: DC.003109-3110
DCN.002328-2329
Ký hiệu phân loại: 959.7/TH107L
12. Nguyễn Quang Ân. Thành lập và thay đổi địa danh, địa giới đơn vị hành chính trong lịch sử Việt Nam / Nguyễn Quang Ân. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật. - 27cm
      T.1 : Từ thời Hùng Vương đến tháng 4/1975. - 2025. - 928tr.
Tóm tắt: Giới thiệu quá trình phân chia, phân tách, sáp nhập các đơn vị hành chính Việt Nam từ thời Hùng Vương đến tháng 4/1975
Từ khóa: Địa danh, Địa giới hành chính, Lịch sử, Đơn vị hành chính
Ký hiệu kho: 
Kho Địa Chí: DC.003107-3108
DCN.002326-2327
Ký hiệu phân loại: 959.7/TH107L
13. Nguyễn Thanh. Thái Bình - Vùng văn hóa bên bờ Biển Đông / Nguyễn Thanh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2025. - 992tr. : bảng ; 24cm
Tóm tắt: Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Thái Bình đến 30/6/2025. Một số loại hình văn hóa, chợ làng và nghề thủ công cổ truyền ; Các Hội làng, hương ước, tín ngưỡng tôn giáo... tỉnh Thái Bình. Giới thiệu một số người Thái Bình nổi tiếng như: Trần Thủ Độ, Linh từ Quốc mẫu Trần thị Dung...
Từ khóa: Địa chí, Lịch sử, Văn hóa
Ký hiệu kho: 
Kho Địa Chí: DC.003277-3278
DCN.002324-2325
Ký hiệu phân loại: 959.736/TH103B
14. Nguyễn Văn Tân. Cẩm nang du lịch văn hóa tâm linh Việt Nam / Nguyễn Văn Tân b.s.. - H. : Hồng Đức, 2025. - 293tr. ; 23cm
Tóm tắt: Giới thiệu về những địa danh du lịch tâm linh trên khắp đất nước Việt Nam từ miền Nam cho tới đồng bằng Bắc bộ và vùng núi phía bắc
Ký hiệu kho: 
Kho Địa Chí: DC.003276
DCN.002323
Kho Mượn: MN.102567-102568
PM.056387-56388
Ký hiệu phân loại: 915.97/C120N
15. Phan Huy Chú. Lịch triều hiến chương loại chí - Khoa mục chí / Phan Huy Chú ; Nguyễn Phúc An dịch, khảo chú, h.đ.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2025. - 243tr. ; 20cm.
Tóm tắt: Ghi chép về khoa cử Việt Nam từ khoa thi đầu tiên thời Lý đến hết thời Lê; trình bày khái quát phép thi qua các triều đại, thể lệ các kỳ thi (thi Hương, thi Hội, thi Đình), các nghi lễ và đãi ngộ đối với người đỗ đạt (ban yến, vinh quy bái tổ...), đồng thời thống kê danh sách những người thi đỗ qua các khoa
Từ khóa: Lịch sử trung đại, Giáo dục, Thi cử
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: MN.102523-102524
PM.056343-56344
Kho Tra Cứu: TC.005430
TRC.002360
Ký hiệu phân loại: 959.7/L302TR
16. Phạm Hy Tùng. Hoàng hậu Nam Phương qua một số tư liệu chưa công bố / Phạm Hy Tùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2026. - 280tr. : ảnh ; 24cm
Tóm tắt: Gồm các bản dịch những bức thư viết tay bằng tiếng Pháp của hoàng hậu Nam Phương, bà Charles - mẹ nuôi cựu hoàng Đại Bảo, bà Agnès - chị ruột bà Nam Phương... gửi cho cựu hoàng Bảo Đại được sắp xếp liền mạch theo trình tự thời gian
Từ khóa: Nam Phương, Hoàng hậu triều Nguyễn, 1914-1963, Việt Nam
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: MN.102677-102678
PM.056497-56498
Kho Tra Cứu: TC.005442
TRC.002372
Ký hiệu phân loại: 959.704092/H407H
17. Phạm Văn Đồng. Hồ Chí Minh - Quá khứ, hiện tại và tương lai / Phạm Văn Đồng. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 211tr. ; 19cm
Tóm tắt: Trình bày những cống hiến trên nhiều lĩnh vực và di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phân tích những giá trị quý báu và mang đậm tính thời sự của di sản này đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cũng như đối với công cuộc cách mạng ở nhiều nước khác trên thế giới
Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Cách mạng, chính trị gia, 1890-1969, Cuộc đời, Sự nghiệp, Danh nhân
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053966
VN.042931
Kho Mượn: MN.102489-102490
PM.056309-56310
Ký hiệu phân loại: 959.704092/H450CH
18. Picthall, Chez. Atlas thế giới với hình minh hoạ / Chez Picthall, Christiane Gunzi ; Thanh Tú dịch. - H. : Mỹ thuật, 2025. - 72tr. : minh hoạ ; 31cm
Tên sách tiếng Anh: Illustrated Atlas of the world
Tóm tắt: Cung cấp góc nhìn đầy đủ về con người, quốc gia, địa danh, cuộc sống tự nhiên trên Trái Đất, vũ trụ, khí hậu, động thực vật...
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.042781-42783
TN2.039472-39474
Ký hiệu phân loại: 912/A110L
19. Ryan, Donald P.. 24 giờ ở Ai Cập cổ đại : Khám phá ngày bình thường ở một nền văn minh vĩ đại / Donald P. Ryan ; Dương Thu Hương dịch. - H. : Thế giới, 2025. - 276tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử nền văn minh Ai Cập cổ đại qua 24 nhân vật đại diện cho các tầng lớp xã hội khác nhau từ nhà vua, các quan tư tế đến người nông dân bình thường, người thợ làm bánh, binh lính...
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054075-54076
VN.043040-43041
Kho Mượn: MN.102723-102724
PM.056543-56544
Ký hiệu phân loại: 932/H103M
20. Tournebize, Cassilde. Tuổi thơ ở Đông Dương : Từ ngày tháng êm đềm đến thời tao loạn / Cassilde Tournebize ; Quê Sơn dịch. - H. : Tp. Hồ CHí Minh, 2026. - 268tr. ; 21cm
Từ khóa: 1939-1945
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.053971
VN.042936
Kho Mượn: MN.102499-102500
PM.056319-56320
Ký hiệu phân loại: 940.53/T515TH
21. Trang Dịch Kiệt. 24 giờ ở Trung Hoa cổ đại : Khám phá ngày bình thường ở một nền văn minh vĩ đại / Trang Dịch Kiệt ; Hồng Trà dịch. - H. : Thê giới, 2025. - 309tr. ; 21cm. - ( Tủ sách Nhà khoa học kể chuyện)
Tóm tắt: Giới thiệu về nền văn minh cổ đại Trung Hoa qua 24 nhân vật với ngành nghề và địa vị xã hội khác nhau từ vua quan cho đến thợ thuyền, nông dân vf binh lính...
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054073-54074
VN.043038-43039
Kho Mượn: MN.102721-102722
PM.056541-56542
Ký hiệu phân loại: 951/H103M
22. Trường Chinh. Cách mạng Tháng Tám - Một trang sử oanh liệt của cách mạng Việt Nam / Trường Chinh. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2025. - 198tr. ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết về lịch sử Cách mạng Tháng Tám năm 1945, từ năm 1941 đến năm 1946 của Tổng Bí thư Trường Chinh, gồm 3 phần: Sửa soạn khởi nghĩa; Tiến lên! đuổi giặc, cứu nước!; Thắng lợi vĩ đại và bài học lịch sử
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054026
VN.042991
Kho Mượn: MN.102623-102624
PM.056443-56444
Ký hiệu phân loại: 959.704/C102M
23. Trần Giang Sơn. Bách khoa thư lịch sử thế giới / Trần Giang Sơn b.s.. - H. : Tri thức. - 21cm
      Q.1 : Thời kì cổ đại. - 2025. - 203tr. : minh hoạ
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử thế giới qua các thời kỳ: Thời kỳ tiền sử; văn minh Ai Cập cổ đại; văn minh Lưỡng Hà; văn minh Hy Lạp cổ đại; văn minh La mã cổ đại; văn minh lưu vực sông Ấn
Ký hiệu kho: 
Kho Tra Cứu: TC.005434
TRC.002364
Ký hiệu phân loại: 930.03/B102KH
24. Trần Giang Sơn. Bách khoa thư lịch sử thế giới / Trần Giang Sơn b.s.. - H. : Tri thức. - 21cm
      Q.2 : Thời kỳ trung đại. - 2025. - 199tr. : minh hoạ
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử thế giới qua các thời kỳ: Châu Âu từ thế kỷ V đến thế kỷ XVI; Đông Âu, Châu Á, Châu Mỹ thời trung đại; văn nghệ phục hưng và mở ra con đường hàng hải trên biển; cách mạng công nghiệp; cách mạng tư sản Anh, Pháp
Ký hiệu kho: 
Kho Tra Cứu: TC.005435
TRC.002365
Ký hiệu phân loại: 909.7/B102KH
25. Trần Giang Sơn. Bách khoa thư lịch sử thế giới / Trần Giang Sơn b.s.. - H. : Tri thức. - 21cm
      Q.3 : Thời kỳ cận hiện đại. - 2025. - 215tr.
Tóm tắt: Trình bày lịch sử thế giới từ thời kì chiến tranh giành độc lập ở Chây Mỹ cho đến Châu Âu đầu thế kỉ XIX, thế giới từ thế kỉ XIX đến sau đại chiến II
Ký hiệu kho: 
Kho Tra Cứu: TC.005436
TRC.002366
Ký hiệu phân loại: 909.8/B102KH
26. Trần Quang Sơn. Vương quốc Brunei - Vùng đất văn hóa và con người / Trần Quang Sơn. - H. : Phụ nữ, 2025. - 212tr. : ảnh ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu vẻ đẹp đất nước, phong cảnh, văn hóa, ẩm thực của vương quốc Brunei qua từng miền đất nước này mà chính tác giả đã trải nghiệm
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: MN.102727
PM.056547
Ký hiệu phân loại: 959.55/V561QU
27. Vũ Ngọc Khánh. Nguyễn Công Trứ / Vũ Ngọc Khánh. - H. : Chính trị quốc gia, 2026. - 432tr. ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiêu tình hình chính trị, xã hội VN thế kỷ 18, thân thế và sự nghiệp của nguyễn Công Trứ. Những đóng góp của Nguyễn Công Trứ trong lịch sử VN về tư tưởng, kinh tế, văn học nghệ thuật
Từ khóa: Nguyễn Công Trứ, 1778-1858, Nhà thơ, Triều thần nhà Nguyễn
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054027
VN.042992
Kho Mượn: MN.102625-102626
PM.056445-56446
Ký hiệu phân loại: 959.7029092/NG527C
28. Đàm Thị Loan. Chuyện người nữ Giải phóng quân kéo cờ trong ngày độc lập / Đàm Thị Loan. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2025. - 155tr. : ảnh ; 19cm
Tóm tắt: Tái hiện cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, nhiệt huyết của nữ chiến sĩ giải phóng quân Đàm Thị Loan từ câu chuyện về những ngày đầu bà tham gia hoạt động cách mạng, rồi trở thành đội viên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân; vinh dự, tự hào khi được chọn làm người kéo cờ trong ngày 02/9/1945; sau đó tiếp tục kề vai, sát cánh với đồng chí, đồng đội tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX
Từ khóa: Đàm Thị Loan, 1926-2010, Nữ Giải phóng quân, Việt Nam
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054025
VN.042990
Kho Mượn: MN.102621-102622
PM.056441-56442
Ký hiệu phân loại: 959.704092/CH527NG
29. Đặng Việt Thuỷ. 18 vị công chúa Việt Nam : Đặng Việt Thuỷ, Đặng Thành Trung. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2025. - 123tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu chân dung của 18 vị công chúa trong lịch sử Việt Nam cũng như cuộc đời, số phận và những đóng góp to lớn của họ trong lịch sử, văn hoá của dân tộc...
Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Công chúa
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: MN.102525-102526
PM.056345-56346
Kho Tra Cứu: TC.005431
TRC.002361
Ký hiệu phân loại: 959.70092/M558T
30. Đặng Việt Thuỷ. 117 vị sứ thần Việt Nam : Đặng Việt Thuỷ (ch.b.), Giang Tuyết Minh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2025. - 350tr. ; 21cm
Tóm tắt: Những câu chuyện kể về tài trí, sự ứng xử thông minh, khôn khéo, nhanh nhạy, dũng cảm và nghệ thuật bang giao với các nước láng giềng của các sứ thần Việt Nam...
Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Lịch sử trung đại, Sứ thần
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: MN.102527-102528
PM.056347-56348
Kho Tra Cứu: TC.005432
TRC.002362
Ký hiệu phân loại: 959.70092/M458TR
31. Đỗ Hoàng Linh. Vang vọng hào khí Tháng Tám - Mùa thu độc lập : Kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám & Quốc Khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam / Đỗ Hoàng Linh s.t., b.s.. - H. : Văn học, 2025. - 328tr. : ảnh ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử xã hội Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1930; lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo các phong trào đấu tranh cách mạng và tiến tới Tổng khởi nghĩa; hồi ức về những ngày tháng lịch sử kèm theo hơn 200 bức ảnh tư liệu và tài liệu minh họa cho các sự kiện quan trọng, bối cảnh lịch sử, xã hội và con người Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX cho đến khi nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập
Từ khóa: Lịch sử, Cách Mạng Tháng Tám
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054054
VN.043019
Kho Mượn: MN.102692-102693
PM.056512-56513
Ký hiệu phân loại: 959.704/V106V
32. Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ ba / Đặng Kim Trâm, Doãn Ngọc Trâm, Đặng Hiền Trâm... ; Đặng Kim Trâm b.s.. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2025. - 383tr. : ảnh ; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp tư liệu gia đình, hồi ức, thư từ, nhật ký, di cảo về bác sĩ - liệt sĩ Đặng Thùy Trâm; làm rõ bối cảnh ra đời, nội dung và giá trị lịch sử – tư liệu của cuốn nhật ký; đưa ra những góc nhìn về cuộc đời, lý tưởng sống của nữ bác sĩ – chiến sĩ Đặng Thùy Trâm trong kháng chiến chống Mỹ góp phần khẳng định giá trị nhân văn, lịch sử của các trang nhật ký
Từ khóa: Đặng Thùy Trâm, 1942-1970, Bác sĩ, Việt Nam
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DN.054048
VN.043013
Kho Mượn: MN.102675-102676
PM.056495-56496
Ký hiệu phân loại: 959.7043/Đ116TH
33. Những nhà bác học nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam / Bách Khoa s.t., tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2025. - 195tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp của một số nhà bác học xuất sắc đã có nhiều cống hiến ở các lĩnh vực khác nhau trong lịch sử Việt Nam: Đại danh y Tuệ Tĩnh, Vũ Hữu - nhà Toán học đầu tiên của Việt Nam, Lương Thế Vinh - Trạng nguyên đa tài, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác...
Từ khóa: Lịch sử, Sự nghiệp, Tiểu sử, Nhà bác học
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: MN.102519-102520
PM.056339-56340
Kho Tra Cứu: TC.005428
TRC.002358
Ký hiệu phân loại: 920.0597/NH556N
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